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PHẦN MỘT.

                 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

Chủ đề 1: Truyền thuyết, đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của truyền thuyết.

Ngày soạn :

  I. Mục tiêu cần đạt
                      Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về truyền thuyết

 - Rèn kĩ năng cảm thụ các văn bản truyền thuyết

 II . Tiến trình các bước dạy và học

 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Bài mới

	I . Khái niệm chung

? Em hiểu truyền thuyết là gì ?

- GV : Không chỉ truyền thuyết mà tất cả các thể loại tác phẩm đều có cơ sở lịch sử , nhưng so với các thể loại dân gian khác , truyền thuyết có mối quan hệ đậm hơn rõ hơn . Chính vì vậy mà truyền thuyết có cơ sở lịch sử, cốt lõi sự thật lịch sử .

? Côt lõi sự thật lịch sử ở truyền thuyết là gì ?

? Vậy truyền thuyết có phải là lịch sử không ?

II . Đặc điểm nội dung, nghệ thuật của truyền thuyết .

a . Đặc điểm nội dung

? Ngoài cốt lõi của truyền thuyết là sự thật lịch sử ra , tác giả dân gian còn gửi gắm điều gì vào các tác phẩm truyền thuyết  ?

? Em hãy lấy một số ví dụ cụ thể ?

- GV : Nói tóm lại , truyền thuyết có nội dung thể hiện thái độ , cách đánh giá cũng như những ước mơ , khát vọng của nhân dân qua một số nhân vật, sự kiện lịch sử ...

b . Đặc điểm nghệ thuật 

? Trong hai văn bản : Con Rồng cháu Tiên và Bánh chưng , bánh giầy , em thấy truyền thuyết có đặc điểm gì về nghệ thuật ?

? Yếu tố tưởng tượng kì ảo có tác dụng như thế nào để tạo sự hấp dẫn của truyện ?

? Vì sao nói : Truyền thuyết Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với thần thoại ?

- GV : Nói tóm lại truyền thuyết là những câu chuyện dân gian có cốt lõi là sự thật lịch sử đã được tác giả dân gian xây dựng lên qua những chi tiết tưởng tượng kì ảo , làm cho tác phẩm lung linh sắc màu dân gian, kết hợp giữa thực và ảo .


	-> Là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ , thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo .

- Là những sự kiện , nhân vật lịch sử quan trọng nhất , chủ yếu nhất mà tác phẩm phản ánh hoặc làm cơ sở cho sự ra đời của tác phẩm

- Truyền thuyết không phải là lịch sử bởi đây là truyện, là tác phẩm nghệ thuật dân gian có hư cấu .

- Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử được kể 

- Truyền thuyết còn thể hiện ước mơ , khát vọng của nhân dân trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm , chống thiên tai ...

- Chống giặc ngoại xâm : Tháng Gióng
- Chống thiên tai : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

- Sự suy tôn nguồn gốc và ý thức cộng đồng của người Việt : Con Rồng cháu Tiên

-> Nó thường có yếu tố lí tưởng hoá và yếu tố tưởng tượng kì ảo 

- Cơ sở lịch sử , cốt lõi lịch sử trong truyền thuyết chỉ là cái " phông " cho tác phẩm . Yếu tố tưởng tượng kì ảo đã làm cho cái " phông " ấy có chất thơ , sự lung linh cho các câu truyện

-> Vì : Chất thần thoại thể hiện ở sự nhận thức hư ảo về con người , tự nhiên ( con Rồng cháu Tiên ; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ), hoặc mô hình thế giới trời tròn đất vuông ( bánh chưng bánh giầy ) .... Những yếu tố thần thoại ấy đã được lịch sử hoá . Tính chất lịch sử hoá thể hiện ở một số điểm sau:

+ Gắn tác phẩm với một thời đại lịch sử cụ thể ( Thời đại Vua Hùng )

+ Tác phẩm thể hiện sự suy tôn nguồn gốc và ý thức cộng đồng ( Con Rồng cháu Tiên) 

+ ý thức giữ nước và sức mạnh cộng đồng của người Việt 


- Củng cố 

 ? Nêu khái niệm về truyền thuyết ?

 ? Truyền thuyết có đặc điểm gì về nghệ thuật ?

  Soạn ngày : 31 / 01 / 2010

Buổi 2

Truyền thuyết, đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của truyền thuyết 

( Tiếp )
 I Mục tiêu cần đạt
        - Tiếp tục giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức về truyền thuyết thông qua các bài tập cụ thể .

        - Rèn kỹ năng phân tích các kiến thức về nội dung và nghệ thuật của truyền thuyết .

 II Tiến trình các bước dạy và học

 - ổn định lớp 

 - Kiểm tra bài cũ 

 ? Thông qua các tác phẩm truyền thuyết, tác giả dân gian muốn gửi gắm điều gì ?

 ? Truyền thuyết có đặc điểm gì về nghệ thuật ?

 - Bài mới

	II . Bài tập

1 . Bài tập 1

? Đặc điểm chủ yếu của truyền thuyết để phân biệt với thần thoại là gì ? Cho ví dụ minh hoạ ?

2. Bài tập 2

? Khi xây dựng  các nhân vật trong truyền thuyết , tác giả dân gian chú ý đến điều gi ? Lấy ví dụ cụ thể và phân tích ? 

3 . Bài tập 3 

a . Em hãy nêu giá trị nội dung, ý nghĩa của truyện " Con Rồng cháu Tiên " ?

b . Truyện có gì đặc sắc về nghệ thuật ?

c . Vẽ sơ đồ sự hình thành các dân tộc Việt Nam theo truyền thuyết " Con Rồng cháu Tiên " ?

4 . Bài tập 4 

a. Vì sao truyện " Thánh Gióng " được xếp vào thể loại truyền thuyết ?

b . Liệt kê những chi tiết là sản phẩm của chí tưởng tượng chất phác và những chi tiết hiện thực vào mỗi cột trong bảng sau ?

5 . Bài tập 5

a . Nêu nội dung ý nghĩa của truyện " Bánh chưng, bánh giầy " ? Phân tích văn bản để làm rõ các nét ý nghĩa đó ?

	- Đặc điểm của truyền thuyết để phân biệt với thần thoại là truyền thuyết gắn liền với các sự kiện và nhân vật lịch sử .

- HS lấy ví dụ minh hoạ , lớp nhận xét bổ sung .

- Khi xây dựng các nhân vật trong truyền thuyết tác giả dân gian chủ yếu miêu tả bề ngoài và hành động nhân vật mà ít chú ý miêu tả tình cảm, suy nghĩ, ý chí, nguyện vọng của nhân vật .

- HS có thể lấy một số ví dụ như : Lac Long Quân ; Thánh Gióng . . . và phân tích đặc điểm này .

- HS thảo luận nhóm -> phát biểu 

+ Giải thích nguồn gốc của giống nòi 

+ Thể hiện ý thức đoàn kết các dân tộc anh em

+ Phản ánh và lưu giữ những dấu vết văn minh buổi đầu của dân tộc ta , đất nước ta .

- Truyện kể về lịch sử khai sinh ra giống nòi , đất nước bằng những tình tiết và hình tượng mang tính hư cấu , tưởng tượng thần kỳ .

- HS lấy ví dụ minh hoạ .

- HS suy nghĩ, thảo luận -> lên bảng vẽ

- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung .

- Vì đó là câu chuyện dân gian , có nhiều yếu tố tưởng tượng kì ảo và liên quan đến sự thật lịch sử .

- GV đưa ra bảng phụ kẻ bảng yêu cầu liệt kê

- Giải thích nguồn gốc bánh chưng, bánh giầy - hai thứ bánh tiêu biểu cho văn hoá ẩm thực của người Việt Nam .

- Ca ngợi lao động và người lao động Việt Nam .

- Ca ngợi những truyền thống đạo lí cao đẹp của dân tộc Việt Nam .

+ HS lấy dẫn chứng minh hoạ .



	


 - Củng cố

 ? Em hãy kể lại một truyền thuyết mà em yêu thích ?

 - Một số học sinh lần lượt kể , lớp theo dõi nhận xét

 - Hướng dẫn học tập 

  - Nắm vững kiến thức về truyền thuyết và nội dung các văn bản truyền thuyết đã học .

 - Tìm đọc thêm các văn bản truyền thuyết khác ngoài SGK .

 - Xem lại phần từ vựng . 

Soạn ngày : 7/2/2010

Chủ đề 2: Từ vựng trong tiếng việt.

  Buổi 3                               CẤU TẠO TỪ
 I Mục tiêu cần đạt 

                       Giúp học sinh :

 - Hệ thống hoá và nâng cao kiến thức về từ và cấu tạo của từ

 - Rèn kỹ năng nhận biết và vận dụng kiến thức vào thực hành .

 II Tiến trình các bước dạy và học

 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Em hãy nêu đặc điểm của truyền thuyết để phân biệt với các thể loại văn học dân gian khác ?

 - Bài mới 
	  I. Nội dung kiến thức cần nắm

 1. Từ và đơn vị cấu tạo từ

 a. Từ là gì ?

? Em hãy nhắc lại khái niệm về từ ?

? Hãy xác định các từ trong câu sau :

- Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương .
b. Đơn vị cấu tạo từ .

? Đơn vị cấu tạo nên từ là gì ?

c. Các loại từ xét về mặt cấu tạo

- Từ đơn và từ phức

? Có gì khác nhau giữa từ có 1 tiếng và từ có nhiều tiếng ?

- Từ ghép và từ láy

? Trong hai nhóm từ phức sau đây có gì khác nhau :

   - lạnh lùng, lao xao, xanh xanh . . .

   - hoa hồng, con trưởng, quần áo, bàn ghế . . .

? Dựa vào đâu để em phân biệt được từ ghép và từ láy ?

* Từ láy

? Các từ láy : lạnh lùng, lao xao, xanh xanh có gì khác nhau về cấu tạo ?

- Những từ được láy lại một phần gọi là từ láy bộ phận

- Những từ láy lại hoàn toàn gọi là từ láy hoàn toàn .

? Em có nhận xét gì về tính chất nghĩa của hai loại từ láy này ? ( về mức độ nhấn mạnh hay giảm nhẹ ? )

? Trong những từ láy bộ phận , em thấy có mấy loại ? Cho ví dụ ?

* Từ ghép

? Trong các từ ghép : Hoa hồng , con trưởng , quần áo , bàn ghế em có nhận xét gì về quan hệ nghĩa giữa các tiếng tạo nên chúng ?

? Từ sự khác nhau về quan hệ nghĩa giữa các tiếng như vậy thì tính chất về nghĩa của các từ này có khác nhau không ?

- Từ sự khác nhau đó đã tạo ra hai loại từ ghép, đó là ghép đẳng lập và ghép chính phụ
	- Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất , có nghĩa dùng để đặt câu.

-> Câu này được tạo thành bởi các từ :

Hãy, lấy, gạo, làm, bánh, mà, lễ, Tiên vương . 
- Đơn vị cấu tạo nên từ là tiếng .

- Từ có một tiếng gọi là từ đơn . Từ có nhiều tiếng gọi là từ phức .

-> Trong hai nhóm từ trên được chia làm hai loại :

- Các từ : lạnh lùng, lao xao, xanh xanh -> là các từ láy

- Các từ : hoa hồng, con trưởng, quần áo, bàn ghế -> là các từ ghép

- Căn cứ vào quan hệ giữa các tiếng :

+ Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa được gọi là từ ghép .

+ Những từ phức có sự hoà phối âm thanh được gọi là từ láy .

- Có từ được láy lại một phần : lạnh lùng, lao xao 

- Có từ được láy lại hoàn toàn : xanh xanh 

- Có những từ mà nghĩa của chúng mang tính chất nhấn mạnh, như : lạnh lùng, lao xao, ầm ầm . . .

- Có những từ nghĩa của chúng mang tính chất giảm nhẹ, như : xanh xanh, lành lạnh, man mát . . .

- Có hai loại từ láy bộ phận :

+ Láy vần : lao xao , lác đác , loanh quanh . . .

+ Láy phụ âm đầu : lạnh lùng , bấp bênh , nhã nhặn . . .

- Các từ : hoa hồng, con trưởng có một tiếng chính mà nghĩa của chúng có tính chất khái quát ( hoa, con ) và một tiếng phụ mà nghĩa của chúng có tính chất cụ thể, phân loại ( hồng , trưởng )
- Các từ : quần áo , bàn ghế quan hệ nghĩa giữa các tiếng tạo nên chúng là ngang nhau không có tiếng chính và tiếng phụ ( đẳng lập) , cả hai tiếng ghép lại để tạo nên một nghĩa mới .

- Tính chất về nghĩa của các từ này cũng có sự khác nhau

+ Các từ có tiếng chính và tiếng phụ thì có tính chất phân nghĩa ( nghĩa cụ thể )

+ Các từ có các tiếng có quan hệ ngang hàng về nghĩa thì có tính chất hợp nghĩa ( nghĩa khái quát )


 - Củng cố
? Qua việc củng cố và nâng cao các kiến thức về từ và các loại từ xét về cấu tạo , em hãy cụ thể hoá kiến thức của mình bằng một sơ đồ hình cây cụ thể ?

 - Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ sơ đồ

 - Lớp theo dõi nhận xét

 - GV khái quát lại bằng một sơ đồ trên bảng

 - Hướng dẫn học tập
  - Nắm chắc các kiến thức về từ và cấu tạo từ

 - Các loại từ xét về cấu tạo

Soạn ngày :21/2/2010

 Buổi 4                Từ vựng trong tiếng việt 

                                      (tiếp theo)
I Mục tiêu bài học 

                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về từ vựng Tiếng Việt

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

II Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Xét về mặt cấu tạo có các loại từ nào ? Cho ví dụ ?

  ? Vẽ sơ đồ về các loại từ xét về cấu tạo ?

 - Bài mới 

	II . Luyện tập
1 . Bài tập 1

- GV dùng bảng phụ đưa ra đoạn văn:

" Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình, tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quyên lời hẹn ."

                       ( Con Rồng cháu Tiên)

? Em hãy tìm các từ phức có trong đoạn trích trên ?

? Các từ phức trong đoạn trích trên có từ nào là từ láy không ? Vì sao ?

? Các từ phức trong đoạn trích trên, từ nào có nghĩa khái quát, từ nào không có nghĩa khái quát ?

2 . Bài tập 2

? Trong các từ ghép sau đây, từ nào có nghĩa khái quát, từ nào có nghĩa cụ thể : ăn chơi, ăn bớt, ăn khách, ăn khớp, ăn mặc, ăn nhập, ăn theo, ăn xổi, ăn ý, ăn nói, ăn diện, ăn đong, ăn học, ăn ở, ăn mày, ăn mòn, ăn sương, ăn nằm, ăn ngọn, ăn quịt, ăn rơ, ăn theo .
? Từ đó em thấy những từ nào là từ ghép đẳng lập , những từ nào là từ ghép chính phụ ?

3. Bài tập 3

- Chia lớp làm hai nhóm thi tìm nhanh các từ theo các yêu cầu dưới đây . Lần lượt mỗi bên tìm một từ , thời gian để mỗi đội chuẩn bị một yêu cầu là 2 phút, bên nào  tìm được nhiều là bên ấy thắng: 

a. Tìm các từ láy mà giữa các tiếng có thể thay đổi được trật tự ?

b. Tìm các từ láy tượng hình ?

c. Tìm các từ láy tượng thanh ?

d. Tìm từ láy chỉ tâm trạng ?

e. Tìm từ láy có vần eo , vần êu ?

4 . Bài tập 4

? Có bạn cho rằng tất cả các từ sau đây đều là từ láy, theo em có đúng không ? Ý kiến của em ?

" non nước, chiều chuộng, ruộng rẫy, cây cỏ, vuông vắn, bao bọc, ngay ngắn, cười cợt, tướng tá, ôm ấp, líu lo, trong trắng , nhức nhối, tội lỗi, đón đợi, mồ mả, đả đảo, tươi tốt, vùng vẫy, thơm thảo ."
	- HS quan sát đoạn văn

- Các từ phức trong đoạn trích trên:

nòi rồng, nước thẳm, dòng tiên, non cao, ở cạn, ở nước, tính tình, tập quán, ăn ở, lâu dài, cai quản, miền núi, miền biển, giúp đỡ

- Trong đoạn trích trên không có từ nào là từ láy . Vì trong các từ trên các tiếng đều có quan hệ với nhau về nghĩa .

-Từ ghép có nghĩa khái quát :tính tình, ăn ở, lâu dài, cai quản, giúp đỡ
- Từ ghép có nghĩa phân biệt : Các từ còn lại .

- Các từ có nghĩa khái quát là : ăn chơi , ăn mặc , ăn nói, ăn diện , ăn học , ăn ở , ăn nằm .

- Các từ còn lại mang nghĩa cụ thể .

- Những từ ghép mang nghĩa khái quát là những từ ghép đẳng lập, những từ ghép mang nghĩa cụ thể là những từ ghép chính phụ.

- Các đội chuẩn bị trong 2 phút, sau đó lần lượt đại diện các tổ lên bảng viết .

 + Ví dụ : vơ vẩn, thẫn thờ,. . . 

 + Ví dụ : ngoằn ngoèo , khấp khểnh , . . .

 + Ví dụ : lách cách , sột soạt , leng keng, . . . 

 + Ví dụ : bâng khuâng , thẫn thờ, . . .

 + Ví dụ : lêu têu, leo heo, . . .

HS thảo luận làm bài

- Bạn nói như vậy là sai, vì chỉ có bốn từ đủ tiêu chuẩn là từ láy là :vuông vắn, ngay ngắn, cười cợt, líu lo , chúng không có quan hệ về nghĩa . Các từ khác có quan hệ về nghĩa , do đó chúng không phải là từ láy .


- Củng cố
 ? Xét về cấu tạo có những loại từ nào ?

 ? Phân biệt sự khác nhau giữa từ ghép và từ láy ?

- Hướng dẫn học tập
 - Nắm chắc kiến thức về từ, đơn vị cấu tạo từ, từ đơn, từ phức, các loại từ ghép và từ láy .

 - Hoàn thành các bài tập

 - Xem lại kiến thức về từ mượn và nghĩa của từ .



Soạn ngày : 28/2/2010

Từ vựng trong tiếng việt 

                               ( tiếp theo)
 Buổi 5

Từ mượn

 I. Mục tiêu cần đạt
                       Giúp học sinh :

  - Củng cố và nâng cao kiến thức về từ mượn

 - Biết sử dụng đúng từ mượn trong giao tiếp và khi tạo lập văn bản

II. Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Xét về mặt cấu tạo có những loại từ nào ? Cho ví dụ minh hoạ ?

 ? Nêu sự giống nhau giữa từ ghép và từ láy ? Cho ví dụ ?

 - Bài mới

	I. Thế nào là từ mượn ?

?Dựa trên cơ sở nào để phân biệt từ mượn và từ thuần việt ?

? Vậy từ mượn là gì ? Vì sao Tiếng Việt phải mượn từ của ngôn ngữ nước ngoài ?

? Em hãy nêu những mặt tích cực và hạn chế của việc mượn từ ?

II . Các loại từ mượn .

? Theo em chúng ta mượn từ của ngôn ngữ nào là chủ yếu ?

? Em có biết lí do nào khiến chúng ta mượn từ ngôn ngữ Hán là chủ yếu ?

? Về mặt cấu tạo , từ Hán Việt có đặc điểm gì ?

Lấy ví dụ minh hoạ ?

? Ngoài từ mượn tiếng Hán ra chúng ta còn mượn của ngôn ngữ nào khác ?

III. Nguyên tắc mượn từ .

? Khi dùng từ vay mượn chúng ta phải chú ý những gì ?

IV. Bài tập

1. Bài tập 1

? Hãy giải nghĩa các từ sau :

Sứ giả, học giả, khán giả, thính giả, độc giả, diễn giả, tác giả, tác gia, nông gia, văn gia, thi gia , dịch gia, triết gia

2. Bài tập 2:

Tìm những từ ghép thuần Việt tương ứng với các từ Hán Việt sau đây: thiên địa, giang sơn, huynh đệ, nhật dạ, phụ tử, phong vân, quốc gia, tiền hậu, cường nhược, sinh tử, sinh nhật, phụ huynh.
	- Dựa trên cơ sở nguồn gốc của từ để phân biệt từ mượn và từ thuần việt.

- Là những từ vay mượn của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật , hiện tượng , đặc điểm . . . mà Tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị.

- Mượn từ là một cách làm giàu Tiếng Việt

- Nhưng nếu lạm dụng từ mượn thì sẽ làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt .

* Từ mượn tiếng Hán ( Từ Hán Việt )

- Chúng ta mượn từ tiếng Hán là chủ yếu .

- Sở dĩ chúng ta mượn từ tiếng Hán là chủ yếu vì :

+ Do vị trí địa lí và sự tương đồng của hai nền văn hoá Việt - Trung

+ Do quá trình đất nước ta phải chịu hàng nghìn năm Bắc thuộc . . .

- Từ H- V thường gồm hai tiếng trở lên, trong đó mỗi tiếng đều có nghĩa 

 VD : khán giả -> người xem ; quốc gia -> nhà nước

 - Trong từ phức H - V một tiếng gốc Hán thường kết hợp với nhiều tiếng khác để tạo thành một từ khác 

 VD : giả : khán giả; thính giả ;. . . .

           gia : thi gia ; triết gia ; danh gia

 - Trật tự giữa các tiếng trong danh từ HV thường là trật tự từ ngược với Tiếng Việt . Ở Tiếng Việt yếu tố chính đứng trước có nghĩa khái quát, yếu tố sau có nghĩa thu hẹp . VD:   Banh chưng ; bánh giầy. . . 

       Ở tiếng Hán yếu tố chính thường đứng sau . VD : thảo -> cỏ ; thu -> mùa thu => thu thảo -> cỏ mùa thu

- Ngoài các từ mượn tiếng Hán , tiếng Việt còn mượn nhiều tiếng nước ngoài khác , như tiếng Pháp ( cà phê , ca cao , xà phòng . . . ) ; tiếng Anh ( in-tơ-net, ti vi , mít tinh . . .); tiếng Nga . . . 

- Phải tuân theo các nguyên tắc sau :

+ Không được lạm dụng từ vay mượn

+ Dùng từ thuần việt hay từ vay mượn phải dùng đúng lúc, đúng chỗ thì mới có giá trị

VD : Từ gốc Hán mang sắc thái trang trọng 

         Từ thuần Việt mang sắc thái bình dị , gần gũi

-> Tuỳ từng trường hợp có thể sử dụng cho phù hợp.

- HS thảo luận, làm bài

- Một số em lên bảng làm

-> Muốn gải nghĩa được từ , phải giải nghĩa từng yếu tố:

- HS thảo luận theo nhóm làm bài, 

- Đại diện các nhóm đứng tại chỗ phát biểu

- Các nhóm khác nhận xét.


- Củng cố
 ? Có những loại từ mượn nào ?

 ? Nêu đặc điểm cấu tạo của từ Hán Việt ?

- Hướng dẫn học tập
 - Nắm chắc kiến thức về từ mượn

 - Hoàn thành các bài tập

 - Xem lại kiến thức về nghĩa của từ .

Soạn ngày 7/3/2010

Buổi 6                        Từ vựng trong tiếng việt 

                                                (tiếp theo)
                                  3. Nghĩa của từ

I. Mục tiêu cần đạt.

                  Giúp học sinh:

- Củng cố và nâng cao kiến thức về nghĩa của từ, một số cách giải thích nghĩa củ từ .

- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào làm các bài tập cụ thể.

II. Tiến trình các bước dạy và học
- Ôn định lớp 

-Kiểm tra bài cũ.

? Nêu các loại từ mượn và đặc điểm cấu tạo của từ mượn Hán Việt?

? Nguyên tắc mượn từ và ý nghĩa của việc mượn từ ?

- Bài mới.

	I. Củng cố lý thuyết.

1. Thế nào là nghĩa của từ.

?Nghĩa của từ là gì? Nêu ví dụ?

2. Cách giải thích nghĩa của từ.

? Nêu những cách giải thích nghĩa của từ ? Lấy ví dụ cụ thể ?

3. Dùng từ đúng nghĩa.

? Muốn dùng từ đúng nghĩa chúng ta phải làm gì ?
	- Là toàn bộ nội dung ý nghĩa mà từ biểu thị.

VD: Lẫm liệt-> hùng dũng, oai nghiêm.

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

VD: là hoạt động dời vị trí ban đầu với tốc độ nhanh.

- Dùng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ mà mình giải thích

VD: Lẫm liệt-> hùng dũng, oai ->Từ đồng nghĩa

      Bấp bênh-> là không vững chắc-> Từ trái nghĩa.

- Trước hết phải nắm vững nghĩa của từ. Thông thường một từ có nhiều nghĩa vì thế muốn hiểu đúng nghĩa của từ ta phải đặt từ vào trong câu cụ thể.

- Ta phải luôn luôn học hỏi, tìm tòi để hiểu đúng nghĩa của từ, tập nói, tập viết thường xuyên.

- Phải liên hội được quan hệ giữa từ với sự vật, hoạt động, trạng thái, tính chất mà từ biểu thị.


II. Luyện tập

1. Bài tập 1:

a. Giải thích các từ sau đây theo cách đã biết : giếng, ao, đầm, đũa, thìa, cho, biếu, tặng, khúc khuỷu, to, lớn.

b. Đặt câu với các từ: cho, biếu, tặng.

*Gợi ý :

+ Giếng : Hình tròn, đào sâu xuống lòng đất, dùng để lấy nước

+ Ao : Điểm trũng chứa nước theo địa thế tự nhiên.

2. Bài tập 2

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các trường hợp dưới đây :

......................... phương tiện đi lại hoặc vận tải trên bộ có bánh lăn

......................... xe người đi, có hai bánh, dùng sức người đạp

.........................từ dùng cho người nhỏ tuổi, tự xưng một cách thân mật với thầy cô hoặc anh, chị

........................ đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất, có nghĩa hoàn chỉnh, cấu tạo ổn định , dùng để đặt câu.

........................ người đàn ông làm nghề dạy học.

3. Bài tập 3( GV dùng bảng phụ đưa ra bài tập )

a. Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ :

A. Nghĩa của từ là sự vật mà từ biểu thị.

B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị.

C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị

D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị.

b. Cách giải thích nào về nghĩa của từ không đúng:

A. Đọc nhiều lần từ cần được giải thích.

B. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

C. Dùng từ đồng nghĩa với từ cần được giải thích.

D. Dùng từ trái nghĩa với từ cần được giải thích.

- GV hướng dẫn, gọi HS lên bảng làm bài tập

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Củng cố

 ? Muốn dùng từ đúng nghĩa chúng ta phải làm gì?

- Hướng dẫn học tập
- Nắm chắc kiến thức đã học

- Hoàn thành các bài tập

- Xem lại phần Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

Soạn ngày 28/9/2008

Tiết 7- tuần 7

                             Từ vựng trong tiếng việt 

                                        (tiếp theo)
4. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

I. Mục tiêu cần đạt.

                  Giúp học sinh:

- Củng cố và nâng cao kiến thức về nghĩa của từ,phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm .

- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào làm các bài tập cụ thể.

II. Tiến trình các bước dạy và học
- Ôn định lớp 

- Kiểm tra bài cũ.

? Thế nào là nghĩa của từ ? Nêu các cách giải thích nghĩa của từ ?

 Bài mới

	I. Củng cố lý thuyết.

1. Từ nhiều nghĩa

? Thế nào là từ nhiều nghĩa ? Cho ví dụ về từ nhiều nghĩa ?

2. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

? Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa của từ?

? Trong VD ở phần (1) đâu là nghĩa gốc, đâu là nghĩa được tạo ra từ nghĩa gốc ?

?Dựa trên cơ sở nào để tạo ra nghĩa mới cho từ ?

3. Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.

? Em hãy phân biệt từ nhiều nghĩa và từ đồng âm ?

4. Nghĩa trong câu.

? Với những từ nhiều nghĩa, muốn hiểu được nghĩa cụ thể ta phải làm thế nào ?
	- Một từ có nhiều nghĩa khác nhau thì được coi là từ nhiều nghĩa 

VD : 

Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân
- Xuân1: Mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ

- Xuân2: Sự tươi đẹp

- Là sự thay đổi nghĩa của từ ( Từ một nghĩa gốc tạo thêm nghĩa mới cho từ để chỉ các sự vật hiện tượng khác) tạo ra từ nhiều nghĩa.

- Xuân1-> là nghĩa gốc

- Xuân2-> là nghĩa được tạo ra từ nghĩa gốc.

- Dựa trên sự tương đồng giữa các sự vật hiện tượng . . . mà từ biểu thị.

- Từ đồng âm là từ có vỏ ngữ âm giống nhau ngẫu nhiên, nhưng không có mối quan hệ về nghĩa

VD : Bà già đi chợ Cầu Đông

Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng

       Thầy bói gieo quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn
- Lơi1 : lợi lộc

- Lơi2,3 : bộ phận cơ thể

=> Không có mối quan hệ về nghĩa.

- Từ nhiều nghĩa là những từ có quan hệ với nhau về nghĩa.

- Nghĩa của từ chỉ được bộc lộ cụ thể khi quan hệ với các từ trong câu

VD : - Trong câu:

Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông

+ Mắt: là một bộ phận của cơ thể.

- Trong câu:

Mắt na hé mở nhìn trời trong veo

+ Mắt: bộ phận giống hình con mắt ở ngoài vỏ một số quả.


II. Bài tập:

1. Bài tập 1:

Hãy giải thích nghĩa các từ mặt trong các câu thơ sau của Nguyễn Du. Các nghĩa trên có nghĩa nào là nghĩa gốc hay không ?

- Người quốc sắc kẻ thiên tài

Tình trong như đã mặt ngoài còn e

- Sương in mặt tuyết pha thân

Sen vàng lãng đãng như gần như xa

- Làm cho rõ mặt phi thường

Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia

- Buồn trông nội cỏ dầu dầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

*Gợi ý:dựa vào quan hệ giữa từ mặt với các từ trong câu và ý nghĩa của các câu để hiểu nghĩa của từ mặt trong mỗi câu.

2. Bài tập 2:

Hai học sinh tranh luận với nhau . Một bạn nói:

 - Từ cày chỉ có một nghĩa là chiếc cày thôi.

Một bạn khác nói:

 - Không phải đâu, từ cày còn có nghĩa là cày ruộng. Vậy là từ cày có hai nghĩa cơ.

Theo em hai bạn nói đã đúng chưa ? Từ cày còn có nghĩa nào nữa không?

*Gợi ý : Một từ chỉ hoạt động, một từ chỉ sự vật. Tìm các từ khác.

- Củng cố
 ? Thế nào là từ nhiều nghĩa?

 ? Cơ sở để phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa ?

- Hướng dẫn học tập
- Nắm chắc kiến thức đã học

- Hoàn thành các bài tập

- Xem lại phần Văn tự sự

Soạn ngày :5  / 10/ 2008

Tiết 8 - Tuần 8

Chủ đề 3: Văn tự sự.
I . Mục tiêu bài học 

                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về văn tự sự

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ

 - Bài mới 

	I. Củng cố kiến thức

1. Tự sự là gì ?

? Nhắc lại khái niệm về văn tự sự ?

2.Vai trò của văn tự sự

? Tự sự có vai trò gì đối với người kể ?

3.Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.

      ? Sự việc trong văn tự sự được trình bày như thế nào ?

? Nhân vật trong văn tự sự là gì ? Có mấy loại nhân vật? Vai trò của các loại nhân vật ?

? Nhân vật được thể hiện ở các mặt nào ?

II. Luyện tập

Cho đoạn văn( GV đưa ra bảng phụ ghi đoạn văn )

a. Chỉ ra các nhân vật trong đoạn văn trên? Người kể chuyện đã sử dụng nghệ thuật tu từ nào để xây dựng nhân vật ?

b. Kể ra các sự việc trong đoạn văn?Chuỗi sự việc ấy có ý nghĩa thế nào ?

c. Đoạn văn trên có nội dung tự sự không ?
	- Là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc thể hiện một ý nghĩa.

- Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen chê.

- Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể : Sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả. . .

- Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao chothể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt.

- Nhân vật trong văn tự sự là kẻ được nói đến và thể hiện trong văn bản.

- Có nhân vật chính và nhân vật phụ :

+ Nhân vật chính: đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản.

+ Nhân vật phụ: giúp nhân vật chính hoạt động.

- Nhân vật được thể hiện qua nhiều mặt: tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, việc làm . . .

- HS đọc đề, thảo luận theo nhóm, làm bài.

- Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp theo dõi, nhận xét.




- Củng cố
 ?Yếu tố cơ bản nhất của văn tự sự là gì ?Sự việc trong văn tự sự được trình bày như thế nào ?

- Hướng dẫn học tập
- Nắm chắc khái niệm, sự việc và nhân vật trong văn tự sự 

 - Hoàn thành bài tập

- Xem lại phần ngôi kể và lời kể trong văn tự sự.

Soạn ngày :12/ 10/ 2008

Thực hiện ngày : 21/10/2008

Tiết 9- Tuần 9

Chủ đề 3 : Văn tự sự ( Tiếp theo )

I . Mục tiêu bài học 

                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về văn tự sự

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ

 -  Bài mới 

I. Ngôi kể là gì?

	? Ngôi kể là gì?

? Có những ngôi kể nào thường gặp trong văn kể chuyện?


	- Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng khi kể chuyện.

- Khi người kể xưng tên - ngôi thứ nhất.

- Khi người kể giấu mình, gọi sự việc bằng tên của chúng - ngôi thứ 3.




II. Vai trò của ngôi  kể trong văn tự sự 

	? Nêu tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ 3?

? Tác dụng của ngôi kể thứ nhất ?
	1. Ngôi kể thứ 3: 
- Với cách kể này, người kể có thể linh hoạt tự do kể những điều gì diễn ra với nhân vật.

- Lời kể có khi ít mang tính chủ quan.

2. Ngôi kể thứ nhất: 
Người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua, trực tiếp nói ra cảm tưởng, ý nghĩ, tình cảm của mình.

- Chỉ kể được những gì trong phạm vi mình biết và cảm thấy, những điều mà người ngoài có thể không để ý và không biết được.



? Cách lựa chọn ngôi kể như thế nào?


(Tuỳ trong từng trường hợp cụ thể mà lựa chọn ngôi kể cho phù hợp. Nếu muốn thay đổi ngôi kể thì phải chú ý thay đổi cách diễn đạt.)

IV. Luyện tập:

Hãy kể lại truyện Thạch Sanh theo ngôi kể thứ nhất 

-Gợi ý :

     Liệt kê các sự việc trong truyện 

     Có thể đóng vai Thạch Sanh để kể lại theo diễn biến đó

- Yêu cầu :+ Lập dàn ý chi tiết

                  + HS làm và trình bày từng phần

 - Củng cố
 ? Nêu vai trò của ngôi kể thứ nhất và thứ ba ?

 - Hướng dẫn học tập
- Nắm được các bước làm bài văn tự sự

- Vai trò , tác dụng của các ngôi kể trong văn tự sự 

 - Hoàn thành bài tập

Soạn ngày19/10/08

Tiết 10- Tuần 10 

Chủ đề 3 : Văn tự sự ( Tiếp theo )

                                         Những lưu ý khi làm bài văn tự sự 

I . Mục tiêu bài học 

                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về văn tự sự

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ

 - Bài mới 

	1. Cách xác định cốt truyện và tạo tình huống.

? Theo em khi xây dựng cốt truyện ta cần phải chú ý những gì ?

- HS thảo luận trả lời, GV khái quát.

2. Cách xây dựng nhân vật.

? Khi xây dựng nhân vật phải chú ý điêù gì?

3. Cách viết lời kể, lời thoại.

? Trong quá trình viết lời kể, lời thoại, chúng ta phải viết như thế nào ?

4. Cách sắp xếp bố cục.

? Ngoài bố cục thông thường:

MB: Giới thiệu nhân vật, sự việc

TB: Kể diễn biến sự việc

KB: Kể kết cục sự việc

Ta còn có thể kể như thế nào nữa ?


	- Thứ nhất, cốt truyện cần phải có nhiều tình tiết, với những diễn biến phong phú, không nên quá đơn giản. Cốt truyện phải bắt rễ từ hiện thực cuộc sống, có hư cấu, nhưng không phải là bịa cốt truyện.

- Thứ hai, trong chuỗi các tình tiết đưa vào cốt truyện, phải biết xác định đâu là tình tiết chính, đâu là tình tiết phụ( để nhấn vào các tình tiết chính )

- Thứ ba, cần tạo tình huống cho cốt truyện. Xây dựng tình huống đặc sắc là một trong những yếu tố thành công của côt truyện.

- Thứ nhất cần lựa chọn số lượng nhân vật, xác định nhân vật chính, nhân vật phụ.

- Thứ hai, miêu tả chân dung nhân vật cụ thể, có tên tuổi, vóc dáng, trang phục, tính cách.

- Thứ ba, xây dựng nhân vật phải xuất phát từ nguyên mẫu ngoài đời.

- Thứ nhất lời kể phải rõ ràng, nhưng kín đáo, ý nhị . . .

- Thứ hai, lời kể phải hết sức linh hoạt, phối hợp, thay đổi các kiểu câu trong khi kể.

- Thứ ba, lời kể phải phù hợp với ngôi kể . . .

- Bên cạnh lời kể là lời thoại cũng rất quan trọng. Lời thoại không nên nhiều, nhưng phải phù hợp với nhân vật( về tuổi tác, thành phần xã hội . . .)

- Có thể thay đổi thứ tự kể theo hướng đan xen các sự việc: Từ hiện tại trở về quá khứ. Như thế mở bài không nhất thiết là phải giới thiệu về nhân vật, sự việc mà có thể là một tình huống nào đó, trong một thời gian, không gian cụ thể nào đó đã gợi ra cho ta về một nhân vật hay sự việc nào đó.


II. Bài tập :     Cho nhan đề truyện: " Một bài học nhớ đời ".
a. Hãy hình dung ra hai cốt truyện khác nhau. Nêu rõ ở mỗi côt truyện có những sự việc và nhân vật nào ?

b.Viết phần mở bài cho một trong hai cốt truyện trên theo các cách sau:

 - Mở bài bằng tả cảnh

 - Mở bài bằng một đoạn đối thoại.

*Lưu ý:

a. Tìm cố truyện nào cũng phải làm nổi bật được "bài học nhớ đời đối với nhân vật"

b. Viết ngắn gọn, đi thẳng vào câu chuyện và gây được hứng thú cho người đọc, người nghe.

 - HS thảo luận theo nhóm làm bài

 - Đại diện các nhóm trình bày phần chuẩn bị của nhóm mình.

- Củng cố
 ? Khi làm bài văn tự sự, chúng ta cần phải chú ý những gì ?

- Hướng dẫn học tập

- Nắm chắc những lưu ý khi làm bài văn tự sự

- Hoàn thành bài tập

- Xem lại các văn bản truyện cổ tích.

Soạn ngày 26/10/2008

Tiết 11- Tuần 11

Chủ đề 4: Truyện cổ tích
  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về Truyện cổ tích

 - Rèn kĩ năng cảm thụ các văn bản truyện cổ tích

  II . Tiến trình các bước dạy và học
   - ổn định lớp

   - Kiểm tra bài cũ

      - Kết hợp trong giờ

   - Bài mới

	1. Khái iệm truyện cổ tích

? Nhắc lại khái niệm về truyện cổ tích ?

Khái niệm truyện cổ tích có nội dung rất rộng, bao gồm nhiều loại khác nhau về đề tài, về đặc điểm nghệ thuật. Em biết có những loại truyện cổ tích nào ?

?Truyện cổ tích và truyện truyền thuyết có điểm gì giống nhau và khác nhau ?

2. Những đặc trưng cơ bản của truỵện cổ tích.

a. Về nội dung.

? Nội dung truyện cổ tích phản ánh những gì?

b. Nghệ thuật.

? Nêu những đặc điểm cơ bản của truyện cổ tích ?
	- Truyện cổ tích là loại truyện dân gian thời xưa kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc: 

+ Nhân vật bất hạnh

+ Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ

+ Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch

+ Nhân vật là động vật.

- Có thể phân truyện cổ tích thành ba loại chính :

+ Truyện cổ tích thần kì

+ Truyện cổ tích sinh hoạt

+ Truyện cổ tích về loài vật.

- Giống nhau : 

+ Đều là truyện dân gian.

+ Đều có yếu tố hoang đường kì ảo.

- Khác nhau:

+ Truyền thuyết kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử.

+ Cổ tích kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật.

+ Truyền thuyết sử dụng yếu tố kì ảo nhằm mục đích thiêng liêng hoá nhân vật, sự kiện.

+ Cổ tích sử dụng yếu tố hoang đường để gửi gắm ước mơ công lí . . .

- Phản ánh đời sống dân tộc, tâm hồn dân tộc, theo khuôn khổ tư tưởng, tình cảm dân tộc

- Phản ánh lối sống của dân tộc: Phong tục, tập quán . . .

- Phản ánh khả năng của nhân dân : khéo tay, thông minh, tài năng . . .

- Phản ánh đấu tranh giai cấp trong xã hội . . 

- Về cốt truyện:

Cốt truyện phát triển theo một mạch tình tiết và thường là sự lặp lại tăng tiến của các tình huống.

- Về nhân vật:

+ Nhân vật là người lấy nguyên mẫu trong xã hội loài người. Nếu nhân vật là thần linh thì đó là nhân vật phụ.

+ Nhân vật thường được miêu tả rất đơn giản.

+ Nhân vật cùng với không gian và thời gian thường là phiếm chỉ.

- Về các thủ pháp:

+ Thường có nhiều yếu tố hoang đường . . .

+ Tạo ra các tình thế tương phản, tạo nên sự đối lập giữa các tuyến nhan vật.


- Củng cố 

? Xét về đề tài, truyện cổ tích có thể chia làm mấy loại chính ?

? Nêu những đặc trưng cơ bản của truyện cổ tích ?

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Sưu tầm, đọc các truyện cổ tích
Soạn ngày 2/11/2008

Tiết 12- Tuần 12

        Chủ đề 4 : 

TRUYỆN CỔ TÍCH

                                                                               ( Tiếp theo )

  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về Truyện cổ tích

 - Rèn kĩ năng cảm thụ các văn bản truyện cổ tích

  II . Tiến trình các bước dạy và học
 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ.

 - Bài mới

	II. Các truyện cổ tích đã học

? Em hãy kể tên các truyện cổ tích đã học ?

? Ngoài các truyện đã học, em còn được đọc các truyện nào nữa ?

? Các truyện cổ tích chứa đựng nhiều nội dung phản ánh nhiều mặt cuộc sống, nhưng chung qui lại đều cùng một nội dung phản ánh. Đó là nội dung gì ?

? Kết thúc truyện cổ tích có đặc điểm gì ?

? Nêu ý nghĩa của các truyện cổ tích đã học ?

? Tác dụng của những yếu tố hoang đường trong truyện cổ tích ?

* Bài tập.

Em hãy kể lại một truyện cổ tích mà em đã học hoặc đã được đọc .

- Yêu cầu mỗi tổ kể một truyện.
	- Các truyện cổ tích đã học là :

1. Tạch Sanh

2. Em bé thông minh

3. Cây but thần

4. Ông lão đánh cá và con cá vàng.

- HS phát biểu.

+ Nội dung:

- Cuộc đấu tranh giữa các thiện với cái ác

- Cuộc đấu tranh giai cấp 

- Kết thúc truyện cổ tích bao giờ cũng có hậu, người tốt được sung sướng, hạnh phúc, kẻ ác bị trừng trị.

1. Truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ, niềm tin, của nhân dân về đạo đức và công lí xã hội. 

2. Truyện Em bé thông minh đề cao sự mưu trí thông minh của em bé . Mơ ước của nhân dân về một người tài năng giúp dân, giúp nước.

3. Truyện Cây bút thần thể hiện ước mơ niềm tin về khả năng kì diệu của con người, ước mơ về công lí xã hội. Đồng thời khẳng đinh tài năng do rèn luyện mà có và nó chỉ phục vụ cho những mục đích cao cả chính đáng của cion người.

4. Truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng ca ngợi lòng biết ơn đối với những những người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.

- Cổ tích sử dụng yếu tố hoang đường, kì ảo để gửi gắm những ước mơ công lí của nhân dân về cái thiện luôn thắng cái ác, cái công bằng thắng sự bất công . . .

- Các tổt thảo luận, chọn truyện kể, chọn người đại diện tổ để kể trước lớp.

- Sau khi chuẩn bị, mỗi tổ kể một truyện, các tổ khác theo dõi, nhận xét.

- GV nhận xét chung.


- Củng cố 

? Nội dung cở bản mà truyện cổ tích phản ánh là gì ?

? Tác dụng của các yếu hoang đường kì ảo trong cổ tích là gì ?

-  Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Sưu tầm, đọc các truyện cổ tích
Soạn ngày 9/11/2008

Tiết 13- Tuần 13

        Chủ đề 5: Từ loại tiếng việt
  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về danh từ 

 - Rèn kĩ năng sử dụng động từ và áp dụng kiến thức vào làm bài tập.

  II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ.

 - Bài mới

	I. Nội dung kiến thức.

1. Khái niệm

- Y/C HS nêu khái niệm về danh từ

2. Đặc điểm của danh từ

- Khả năng kết hợp của danh từ

- Chức vụ cú pháp trong câu của danh từ.

3.Phân loại danh từ trong tiếng Việt.

 ? Danh từ trong tiếng Việt được chia làm mấy loại lớn? Đó là những loại nào?

Nêu đặc điểm của từng loại và cho ví dụ?

? Danh từ chỉ sự vật được chia làm mấy loại ? Đó là những loại nào?

II. Bài tập
1. Bài tập 1
Một bạn liệt kê các danh từ chỉ sự vật như sau: bàn ghế, sách vở, quần áo, đồ đạc, bụng dạ, nhà cửa, bếp lúc, con cháu, tướng tá, tre pheo, ấm chén, chai, máy móc, chào mào, đa đa.

a. Các danh từ trên là từ ghép tất cả có đúng không?

b. Có bao nhiêu từ ghép? Em có thể tách chúng thành bao nhiêu từ đơn ?

2. Bài tập 2:

Trong bài Cây bút thần có ba danh từ : đồ đạc, bụng dạ, cha mẹ.

a. Em hãy cho biết cấu tạo các từ trên theo kiểu nào ?

b. Đặt câu có danh từ trên ở phần chủ ngữ , ở phần vị ngữ.

c. Đây là danh từ vật thể hay danh từ đơn vị ?

3. Bài tập 3:

Tìm các loại từ có thể đứng trước danh từ thuyền
	- HS nêu

- Y/C HS nhắc lại

+ Danh từ có ý nghĩa sự vật

+ Có khả năng kết hợp với từ chỉ lượng đứng trước và chỉ từ  đứng sau.

-> Danh từ thường làm chủ ngữ trong câu, khi làm vị ngữ thường phải có từ là.

- Được chia làm hai loại lớn: Danh từ chỉ sự vật và danh từ chỉ đơn vị.

+ Danh từ chỉ đơn vị có thể kết hợp trực tiếp với các số từ

VD: Ba con trâu ấy

 Danh từ chỉ đơn vị được chia làm hai loại nhỏ là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên( con, người, cái bức, tấm. . . ) và danh từ chỉ đơn vị qui ước( cân, mét, lít, tạ, thúng, . . . ). Trong danh từ chỉ đơn vị qui ước lại được chia làm hai loại nhỏ là danh từ chỉ đơn vị ước chừng( nắm, vốc, mớ, đàn, . . .) và danh từ chỉ đơn vị chính xác( cân, lít, mét . . .)

+ Danh từ chỉ sự vật: Chia làm 2 loại:

*Danh từ chung: Gọi tên chung của một loại sự vật

*Danh từ riêng: Là tên gọi riêng của một người, một sự vật riêng lẻ, một địa danh . . .

a. HS dựa vào kiến thức phần cấu tạo từ để làm.

b. Trừ các từ láy ra, trong số từ ghép tiếng nào tách ra mà dùng độc lập được đó chính là từ.

a. Đây là các từ có sự phối hợp nghĩa nên chúng được cấu tạo theo kiểu đẳng lập.

b. Y/C 3 HS lên bảng đặt câu

c. Đây là danh từ chỉ vật thể


- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Xem lại phần cụm danh từ
Soạn ngày 16/11/2008

Tiết 14- Tuần 14

        Chủ đề 5 : 

Từ loại Tiếng Việt

                                                                 ( Tiếp theo )

  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về cụm danh từ 

 - Rèn kĩ năng sử dụng cụm danh từ và áp dụng kiến thức vào làm bài tập.

  II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Danh từ tiếng Việt được chia làm mấy loại lớn? ở mỗi loại lớn có những tiểu loại nào? cho ví dụ.

 - Bài mới

	I. Nội dung kiến thức

1. Khái niệm

- Y/C HS nhắc lại khái niệm cụm danh từ và lấy ví dụ minh hoạ

? So với danh từ thì cụm danh từ như thế nào?

2. Cấu tạo của cụm danh từ.

? Nêu mô hình cấu tạo của cụm danh từ ? Lấy ví dụ và điền vào mô hình đó ?

? Phần phụ trước, phần trung tâm và phụ sau trong cụm danh từ do những từ ngữ nào đảm nhận?

3. Phân biệt danh từ và cụm danh từ

- GV lưu ý cho học sinh một số lưu ý để phân biệt giữa danh từ và cụm danh từ.

II. Luyện tập
1. Đặt các cụm danh từ với các danh từ sau: nhân dân, đồng bào, mèo, xe, nước, bàn ghế.
2. Thử nhận xét các phụ ngữ trước và sau các danh từ đã cho.


	- HS nhắc lại và lấy ví dụ

- lớp theo dõi, nhận xét

- cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như danh từ.

- HS lên bảng vẽ mô hình cấu tạo của cụm danh từ lấy ví dụ và điền vào mô hình.

+ Phần phụ trước do các lượng từ chỉ toàn thể và lượng từ tập hợp hay phân phối đảm nhận.

+ Phần trung tâm do loại từ và danh từ chỉ sự vật đảm nhận. Loại từ có thể vắng mặt hay có mặt phụ thuộc vào danh từ chỉ sự vật.

+ Các phụ ngữ ở phần sau nói lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian.

 Trong tiếng Việt ranh giới giữa từ và cụm từ nhiều lúc khó xác định. Khi gặp những trường hợp cần xem xét ta cần lưu ý mấy điểm sau:

+ Từ ghép có cấu tạo chặt chẽ không thể xen một tiếng nào vào giữa, còn cụm từ cấu tạo lỏng ta có thể xen tiếng vào giữa mà ý nghĩa vẫn không thay đổi.

+ Tuy nhiên nhiều trường hợp phải đặt vào hoàn cảnh nói năng mới phân biệt được.

· HS thảo luận làm bài

· Yêu cầu đại diện 3 nhóm lên bảng làm

· Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.


- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Xem lại phần động từ
Soạn ngày 23/11/2008

Tiết 15- Tuần 15

        Chủ đề 5 : 

Từ loại Tiếng Việt

                                                          (Tiếp theo )

  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về động từ và cụm động từ

 - Rèn kĩ năng sử dụng động từ và áp dụng kiến thức vào làm bài tập.

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ.

 - Bài mới

	I. Đặc điểm của động từ

1. Khái niệm

- Y/C HS nêu khái niệm về động từ

2. Đặc điểm của động từ

- Khả năng kết hợp của động từ

- Chức vụ cú pháp trong câu của động từ.

3. Các loại động từ chính

- Động từ chỉ hoạt động

- Động từ chỉ trạng thái

- Động từ chỉ tình thái

+ Nhóm chỉ khả năng, sự cần thiết

+ Nhóm chỉ ý chí

+ Nhóm chỉ ý bị động

II. Cụm động từ

1. Khái niệm

2. Cấu tạo của cụm động từ

a. Phần trước

? Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung ý nghĩa cho động từ về nội dung gì ? Cho ví dụ minh hoạ ?

? Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung ý nghĩa cho động từ về nội dung gì ? Cho ví dụ minh hoạ ?

II. Luyện tập.

Tìm chín động từ sau đó phát triển thành chín cụm động từ có đầy đủ phụ ngữ đứng trước, đứng sau động từ trung tâm theo yêu cầu sau:

- Ba cụm động từ có phụ ngữ sau là từ.

- Ba cụm động từ có phụ ngữ sau là cụm từ.

- Ba cụm động từ có phụ ngữ sau là cụm 

C-V.
	- HS nêu

- Y/C HS nhắc lại

- Y/C HS nêu, kết hợp GV phân tích và yêu cầu HS lấy ví dụ.

- Y/C HS lấy ví dụ và ghi vào mô hình cụm động từ.

- Các phụ ngữ trước bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian; mệnh lệnh; sự tiếp diễn tương tự; sự khẳng định hay phủ định

Ví dụ : đã, sẽ, đang, hãy đừng, còn, vẫn, không, chưa. . .

-Về ý nghĩa các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, cách thức. . .

 Phụ ngữ đứng sau có thể là một từ, cụm từ, cụ C- V.

- HS thảo luận nhóm, làm bài.

- Yêu cầu đại diện 3 nhóm lên bảng làm, mỗi nhóm một yêu cầu.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.


- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Xem lại phần tính từ.
Soạn ngày 30/11/2008

Tiết 16- Tuần 16

        Chủ đề 5 : 

Từ loại Tiếng Việt

                                                          (Tiếp theo )

  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về tính từ và cụm tính từ

 - Rèn kĩ năng sử dụng tính từ và áp dụng kiến thức vào làm bài tập.

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ.

 - Bài mới

	I. Đặc điểm của tính từ

1. Khái niệm

- Y/C HS nêu khái niệm về tính từ

2. Các lớp tính từ thường gặp

? Căn cứ vào khả năng kết hợp, có thể chia tính từ thành những loại cơ bản nào?

? Nếu căn cứ vào ý nghĩa, ta có thể chia tính từ thành các loại nào?

3. Cách dùng tính từ

? Nêu chức vụ cú pháp của tính từ trong câu?

II. Cụm tính từ

1. Khái niệm

? Thế nào là cụm tính từ? Cho ví dụ minh hoạ?

2. Cấu tạo của cụm tính từ.

? Em hãy vẽ mô hình cấu tạo của cụm tính từ?

III. Luyện tập.

 Trong các tính từ sau đây: đỏ ối, xanh lè, xanh ngắt, già tom, đen nháy, trắng lốp, lơ thơ, líu ríu, róc rách, lờ đờ, đực, cái, xanh, đỏ, cao, thấp. 

1. Những tính từ nào chỉ đặc điểm tuyệt đối? Vì sao?   

2. Chọn 6 tính từ để phát triển thành 6 cụm tính từ ?    

3. Đặt 6 câu có tính từ làm vị ngữ?                                
	· HS nhắc lại khái niệm về tính từ.

- Có thể chia tính từ thành hai loại cơ bản:

+ Tính từ chỉ đặc điểm tương đối, kết hợp với các phụ từ chỉ mức độ: rất, hơi, khá, khí . . .  
+ Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối, không có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ mức độ.

- Căn cứ vào ý nghĩa có thể chia tính từ thành các loại khác:   

+ Tính từ chỉ các tính chất có giá trị về chất, như: tốt, xấu, xanh, đỏ . . .   

+ Tính từ chỉ tính chất có giá trị về lượng, như: dài, ngắn, to, nhỏ . . .    

- Chức vụ cú pháp quan trọng nhất của tính từ là làm vị ngữ, ngoài ra còn có thể làm bổ ngữ cho động từ, làm định ngữ cho danh từ.

VD: Vua Hùng có một người con gái đẹp.
- HS nhắc lại khái niệm cụm tính từ và lấy ví dụ minh hoạ.

- HS lên bảng vẽ mô hình cấu tạo của cụm tính từ và nêu rõ từng phần.

· HS thảo luận làm bài

· Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày.


- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Xem lại phần phó từ.
Soạn ngày 7/12/2008

Tiết 17- Tuần 17

        Chủ đề 5 : 

Từ loại Tiếng Việt

                                                          (Tiếp theo )

  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về số từ và lượng từ.

 - Rèn kĩ năng sử dụng số từ, lượng từ và áp dụng kiến thức vào làm bài tập.

  II . Tiến trình các bước dạy và học
 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ.

 - Bài mới

	I. Nội dung kiến thức

1. Số từ

? Em hãy nhắc lại khái niệm về số từ?

? Số từ thường giữ chức vụ gì trong câu?

? Số từ có thể chia làm mấy loại? Cho ví dụ minh hoạ?

2. Lượng từ

? Nhắc lại khái niệm về lượng từ ?

? Có mấy nhóm lượng từ? Cho ví dụ minh hoạ?

II. Luyện tập

1. Bài tập 1:

 Trong câu sau đây:

    Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

                               (Tục ngữ)

Các từ: Nhất, nhì, tam, tứ, là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự? Vì sao?

2. Bài tập 2:

Đoạn trích:

 Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá

Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô

Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ.

                                ( Tố Hữu)

a. Tìm và kể tên các lượng từ có trong đoạn trích.

b. Tại sao ở dòng thơ thứ nhất tác giả lại dùng lượng từ từng, còn ở dòng thơ thứ hai tác giả lại dùng lượng từ mỗi.
	- Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

 Số có thể đứng trước và sau danh từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ về số lượng hay thứ tự.

- Số từ ngoài chức năng làm định ngữ cho danh từ nó còn có thể làm vị ngữ trong câu.   

- Số từ có thể chia làm hai loại: Số từ chỉ lượng và số từ chỉ thứ tự

+ Số từ số lượng thường đứng trước danh từ bao gồm số từ xác định như: một, hai, ba . . . và số từ ước chừng như: vài, dăm, mươi . . .

VD: Năm cặp bánh chưng.

+ Số từ chỉ thứ tự thường đứng sau danh từ để nói rõ về thứ tự

VD: Hùng Vương thứ sáu.

- Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật

- Có hai nhóm lượng từ:

+ Lượng từ toàn thể: Tất cả, tất thảy, hết thảy, toàn bộ, cả . . .
+ Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: Những, các, mọi, mỗi, từng, . . . 

· HS thảo luận làm bài

· Đại diện các nhóm trình bày.

· HS thảo luận theo nhóm

· Các nhóm trình bày kết quả

· GV nhận xét, khái quát.


- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Xem lại phần chỉ từ .
Soạn ngày 14/12/2008

Tiết 18- Tuần 18

        Chủ đề 5 : 

Từ loại Tiếng Việt

                                                          (Tiếp theo )

  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về chỉ từ.

 - Rèn kĩ năng sử dụng chỉ từ và áp dụng kiến thức vào làm bài tập.

  II . Tiến trình các bước dạy và học
 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ.

 - Bài mới

	I. Nội dung kiến thức cần nắm
1. Khái niệm

? Nhắc lại khái niệm về chỉ từ?

? Về chức năng cú pháp của chỉ từ?

2. Cách dùng chỉ từ

? Chỉ từ thường được dùng trong câu như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ?

II. Bài tập

1. Bài tập 1

Tìm các chỉ từ trong truyện Sự tích Hồ Gươm (Ngữ văn 6- Tập1)

2. Bài tập 2

 Tìm các chỉ từ trong truyện Thạch Sanh và thay bằng các từ ngữ thích hợp.
	- Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, hiện tượng để xác định vị trí của sự vật, hiện tượng trong không gian hoặc thời gian.

- Trong câu chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ, làm chủ ngữ hoặc làm vị ngữ trong câu. Chỉ từ còn được gọi là đại từ chỉ định.

- Dùng chỉ từ chỉ sự vật, hiện tượng ở vị trí độc lập thay cho việc gọi tên sự vật hiện tượng. Cách dùng này thường dùng các từ: kia đây, đó, ấy.

VD: Đây là cậu lệ trên huyện.

                    (Nguyễn Công Hoan)

- Dùng chỉ từ chỉ đặc trưng của sự vật, hiện tượng thay cho chủ ngữ miêu tả đứng sau danh từ.

VD: Từ hôm đó (bác Tai, cô Mắt . . . không làm gì nữa)

        (Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng)

- HS tìm và phát biểu.

· HS thảo luận, tìm và thay thế

· GV nhận xét, khái quát.


 - Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Ôn lại toàn bộ kiến thức về từ loại .
Soạn ngày 21/12/2008

Tiết 19- Tuần 19

        Chủ đề 5 : 

Từ loại Tiếng Việt

                                                                  (Tiếp theo )

  I. Mục tiêu cần đạt
                     Giúp học sinh:

 - Luyện tập tổng hợp về từ loại Tiếng Việt.

 - Rèn kĩ năng sử dụng từ loại  và áp dụng kiến thức vào làm bài tập.

  II . Tiến trình các bước dạy và học
 - ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Thế nào là chỉ từ? Cách sử dụng chỉ từ? Cho ví dụ minh hoạ.

 - Bài mới

	I. Luyện tập tổng hợp về chỉ từ.
1. Bài tập 1:

 Có hai bạn tranh luận với nhau về từ người. Một bạn nói:

 - Từ người là danh từ.

Bạn kia lại nói:

 - Từ người là loại từ.

Ý kiến của em thế nào?

2. Bài tập 2:

Điền loại từ thích hợp vào các từ sau đây để được dùng như danh từ: nhớ, thương, giận hờn, chiến tranh, ngủ, vui, trò chuyện, may mắn, to tát, tủi nhục, mơ ước, yêu thương.

3. Bài tập 3:

Xác định các cụm động từ, cụm tính từ trong các cụm từ sau đây:

· vô cùng ngạc nhiên

· hết sức sửng sốt

· khôi ngô tuấn tú vô cùng

· tưng bừng nhất kinh kỳ

· khiếp sợ vô cùng

4. Bài tập 4:

Viết một đoạn văn tả lọ hoa trên bàn giáo viên của lớp em có sử dụng tính từ và cụm tính từ làm nổi bật màu sắc của hoa.
	· HS thảo luận theo nhóm

· Đại diện các nhóm phát biểu

* Từ người có ý nghĩa khái quát khi đứng trước một danh từ cụ thể, danh từ người sẽ chuyển lên vị trí loại từ.

VD: người con trai ấy

Khi đứng sau một loại từ đích thực, người sẽ ở vị trí danh từ vật thể.

VD: Đó là những con người.

- HS thảo luận làm bài

*Gợi ý: Đây là hiện tượng chuyển loại của từ. Một số động từ, tính từ được dùng như danh từ khi có loại từ thích hợp đứng trước. Với các từ: nhớ, thương, giận hờn ta có thể thêm: nỗi nhớ, niềm thương, sự giận hờn.

  - Các trường hợp khác làm tương tự.

- HS thảo luận làm bài

*Gợi ý: ở đây cần chú ý:

Thứ nhất, động từ chỉ trạng thái tâm lý gần với tính từ nó có thể thêm phụ ngữ : rất, hơi, khí, khá  như tính từ, vì thế không thể căn cứ các phụ ngữ này để xác định từ loại được.

Thứ hai, động từ có khả năng thêm phụ ngữ chỉ mệnh lệnh hãy, đừng, chớ còn tính từ thì không.

VD: Ngạc nhiên có thể kết hợp với phụ từ đừng. Vậy ngạc nhiên là động từ và vô cùng ngạc nhiên là cụm động từ.

- HS làm bài sau đó trình bày trước lớp.


- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Ôn lại toàn bộ kiến thức về từ loại .

- Xem lại một số truyện trung đại đã học.
Soạn ngày 4/1/2009

Tiết 20- Tuần 20Chủ đề 6:Truyện trung đại
I. Mục tiêu cần đạt
                  Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về truyện trung đại

 - Rèn kĩ năng cảm thụ các văn bản văn học trung đại

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Bài mới

	I. Khái niệm chung

? Em hiểu thế nào là thời trung đại trong lịch sử văn học Việt Nam, truyện trung đại Việt Nam ?

- Truyện trung đại Việt Nam: Hầu hết được viết bằng văn xuôi chữ hán. Ngoài ra, có truyện Nôm, truyện ngắn bằng văn vần và viết bằng chữ Nôm. Đến cuối thế kỷ XIX  có truyện văn xuôi TV bằng chữ quốc ngữ, có truyện gần với ký, với sử.

? Hãy kể tên những truyện trung đại mà em biết?

II. Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật.

1. Đặc điểm về nội dung

? Qua một số truyện trung đại em đã được học, hãy khái quát về đặc điểm nội dung của truyện trung đại ?

- Truyện trung đại việt nam không chỉ đề cao ân nghĩa mà còn tố cáo sự bất công và bênh vực những người lao động yếu đuối bị xã hội phong kiến bất công chà đạp . . .

2. Đặc điểm về nghệ thuật

? Hãy khái quát những đặc điểm về nghệ thuật qua các truyện trung đại em đã học ?
	- Thời Trung đại: Là thời kỳ lịch sử, thời kỳ văn học từ thế kỷ X -> cuối  thế kỷ XIX.

- Truyện: Thuộc loại tự sự, có cốt truyện và có nhân  vật được viết vào thời kỳ này.

(Con hổ có nghĩa, mẹ hiền dạy con, thầy thuốc …, Truyền kỳ mạn lục,…)

- Các truyện trung đại trong chương trình ngữ văn lớp 6 thường đề cao ân nghĩa trong đạo làm người.

- Ca ngợi những người tài đức cứu nước cứu dân.

- Biện pháp nghệ thuật quen thuộc trong truyện trung đại là mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người

- Cốt truyện thường đơn giản nhưng bài học thì sâu sắc

- Có nhiều truyện gần với thể ký, với sử.


- Củng cố 

 ? Nêu những hiểu biết của em về truyện trung đại ?

 ? Truyện trung đại có những đặc điểm cơ bản nào về nội dung và nghệ thuật ?

 - Hướng dẫn học tập

 - Nắm trắc kiến thức về truyện trung đại đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của truyện trung đại. 

- Tìm đọc thêm một số truyện trung đại  khác ngoài sách giáo khoa 

Soạn ngày 11/1/2009

Tiết 21- Tuần 21

                            Chủ đề 6 :

TRUYỆN TRUNG ĐẠI

I. Mục tiêu cần đạt
                  Giúp học sinh:

 - Củng cố và nâng cao kiến thức về truyện trung đại

 - Rèn kĩ năng cảm thụ các văn bản văn học trung đại

  II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Bài mới

	II. Các truyện trung đại đã học.

? Em hãy kể tên các truyện trung đại đã học trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 ?

1 Con hổ có nghĩa

? Truyện Con hổ có nghĩa đề cao nội dung gì ? 

? Về nghệ thuật của truyện có gì đặc sắc ?

2. Mẹ hiền dạy con

? Em hãy kể tóm tắt truyện : Mẹ hiền dạy con ?

? Em hãy nêu khái quát nội dung của truyện ?

? Nghệ thuật của truyện có gì đặc sắc ?

3. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

? Em hãy kể tóm tắt nội dung cốt truyện ?

? Truyện đã thể hiện nội dung gì ?

? Nghệ thuật cơ bản của truyện là gì ?
	- Các truyện trung đại đã học là: Con hổ có nghĩa; Mẹ hiền dạy con; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

-  Qua cách trả ơn của con hổ đối với bác tiều, truyện nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo làm người.

- Truyện thuộc loại truyện hư cấu, trong đó dùng biện pháp nghệ thuật quen thuộc là mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người.

- Một số HS lần lượt tóm tắt, lớp theo dõi nhận xét.

- Tuyện đề cao tấm lòng người mẹ trong cách dạy con lên người: Khẳng định sự thành đạt của con cái là có công dạy dỗ chu đáo của cha, mẹ.

- Cốt truyện đơn giản nhưng gây xúc động bởi những chi tiết giàu ý nghĩa.

-  Một số HS kể tóm tắt, lớp nghe và nhận xét.

- Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ca ngợi phẩm chất cao quí của vị Thái y lệnh họ Phạm : không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy, không sợ mang vạ vào thân.

- Truyện có hình thức ghi chép chuyện thật, trong đó biết xoáy vào một tình huống gay cấn để tính cách nhân vật được bộc lộ rõ nét.


- Củng cố 

 ? Nêu những hiểu biết của em về truyện trung đại ?

? Trong số các truyện trung đại đã học , em thích nhất truyện nào? hãy kể lại truyện đó.

  - Hướng dẫn học tập

 - Nắm trắc kiến thức về truyện trung đại đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của truyện trung đại qua các văn bản đã học.

- Tìm đọc thêm một số truyện trung đại  khác ngoài sách giáo khoa

- Tìm hiểu về truyện ký hiện đại. 

	Tiết 22

Tuần 22
	Truyện ngắn, kí, thơ hiện đại Việt Nam
	 soạn ngày:18/1/09


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Qua bài học nhằm giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản về một số thể loại như Truyện ngắn, kí, thơ Việt Nam hiện đại.

- Từ đó các em có thể phân biệt được với các thể loại khác.

- Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại.

II. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:

-  Ổn định lớp:

 - Kiểm tra bài cũ: 

? Tả cảnh có những yêu cầu gì khác so với yêu cầu của tả người?

? Khi tả người ta cần chú ý điều gì?

? Có mấy kiểu văn tả người? Nêu yêu cầu của từng loại?

C. Bài mới:    

	I. TRUYỆN NGẮN

1. Thế nào là truyện ngắn?
2. Những truyện ngắn mà các em đã được học.

II. Giá trị nội dung. 

1. Bài học đường đời đầu tiên( Dế Mèn phiêu lưu ký).

? Theo em nhân vật Dế Mèn có giá trị gì về mặt nội dung tác phẩm?

? Tại sao "Tại sao Dế Mèn phiêu lưu kí" lại được không những thiếu nhi mà tất cả các độc giả yêu thích?

? Tại sao Dế Mèn lại có thể vượt qua mọi khó khăn trong con đường phiêu lưu của mình?

? Các nhân vật khác có ý nghĩa như thế nào đối với nhân vật Dế Mèn và giá trị nội dung của câu chuyện?
	- Là những văn bản văn xuôi, viết về những đề tài khác nhau như thiên nhiên, con người, và các vấn dề xã hội khác.

- Truyện có nhân vật, có cốt truyện, có chuỗi sự việc và các tình huống được nảy sinh, phát triển và giải quyết trong truyện...

- Bài học đường đời đầu tiên.

- Bức tranh của em gái tôi.

- Vượt thác.

- Sông nước Cà Mau.

a) Hình ảnh Dế Mèn.

Dế Mèn là một hình ảnh cao đẹp được tác giả xây dựng để mang một thông điệp xây dựng một xã hội đoàn kết tươi đẹp. Vì thế mọi suy nghĩ, hành động đều rất cao đẹp. Một tư tưởng mới được tác giả gây dựng qua một nhân vật mà ở đó người đọc có thể thấy mình trong đó. 

Từ bài học đường đời đầu tiên cho đến khi  kêu gọi thế giới đại đồng, Dế Mèn đã trải qua bao khó khăn gian khổ nhưng không lùi bước vì nhân vật này luôn được tạo sức mạnh bởi một lý tưỏng sống cao đẹp.

b) Các nhân vật khác.

Từ hình ảnh Dế Choắt đến các chị Cào Cào, bác Châu Chấu Ma hay võ sĩ Bọ Ngựa đều được tác giả gửi gắm một tình cảm sâu sắc, có sự liên hệ chặt chẽ đến lý tưởng sống của Dế Mèn. Vì vậy, tuy không phải là nhân vật chính nhưng đều mang một nét đẹp riêng ngoài hình dáng đó là những suy nghĩ, hành động và việc làm đều hết sức lý tưởng. Những nhân vật này góp phần tạo dựng thành công cho tác phẩm


D. Củng cố:

? Hãy tóm tắt lại nội dung của câu chuyện "Dế Mèn phiêu lưu kí"?

? Theo em nhân vật Dế Mèn có vai trò như thế nào đối với giá trị nội dung của câu chuyện?

Đ. Hướng dẫn về nhà:

- Về nhà học bài cũ, tóm tắt được nội dung của câu chuyện.

- Chuẩn bị bài: Truyện ngắn, kí, thơ hiện đại Việt Nam. (tiếp)

	Tuần 23

Tiết 23
	Truyện ngắn, kí, thơ hiện đại Việt Nam (tiếp theo)
	 Ngày soạn: 1/2/09


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Qua bài học nhằm giúp học sinh cảm nhận được giá trị nội dung của văn bản "Cô Tô" của nguyễn Tuân.

Từ đó nắm được những đặc điểm cơ bản của thể loại văn bản kí Vệt Nam. Từ đó các em có thể phân biệt được với các thể loại khác.

- Các em thấy được những cái hay, cái đẹp mà tác giả gửi gắm đến người đọc qua văn bản này từ việc tìm hiểu thêm nội dung của một số văn bản.

- Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kí Việt Nam hiện đại.

II. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:

-  Ổn định lớp:

- Kiểm tra bài cũ: 

? Hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về nhân vật Lượm trong bài thơ cùng tên của tác giả Tố Hữu?

? Bài thơ đã đem lại cho em cảm xúc gì?

. Bài mới:    

Cô Tô là một tuỳ bút độc đáo, tài hoa của Nguyễn Tuân. Hãy nói lên cảm nhận của em về biển, về rạng đông trên đảo Cô Tô qua trang văn này của Nguyễn Tuân.

	? Em hiểu gì về quần đảo Cô Tô?

? Cô Tô hiện lên qua cái nhìn của tác giả sau trận bão như thế nào?

? Em có nhận xét gì về cách thể hiện của Nguyễn Tuân qua cái nhìn toàn cảnh về Cô Tô?

- GV cung cấp tư liệu cho HS tham khảo. 

Nhìn biển nhà văn thốt lên "sao chiều nay nó xanh quá quắt đến như vậy?" Ông thầm hỏi mình xanh như lá chuối non, như lá chuối già? xanh như cốm vòng mùa thu? Xanh như màu áo kim trọng? Xanh như vạt áo nước mắt của ông quan Tư mã nghe đàn tì bà trên con sóng Giang Châu? xanh như một trang sử cổ viết lên thân tre? Xanh cái màu xanh ngọc bích? Xanh như một niềm hy vọng trên cửa bể?...

? Qua đây em thấy Nguyễn Tuân là cây bút như thế nào?

GV cung cấp tư liệu cho HS. Sinh thời Nguyễn Tuân đi nhiều nơi, nhưng khi đến Cô Tô với nhiều thi vị và cảm hứng thiên nhiên trữ tình. Ông nói về hoàng hôn "đúng là một lẵng hoa nổi bềnh trên sóng biển mẹ hiền". Khoảnh khắc ấy được "núi gần núi xa, đảo gần đảo xa rủ nhau cùng xuống màu" trên Hạ Long thần tiên.

? Để có được sự cảm nhận chính xác về Cô Tô cảnh bình minh, tác giả đã phải làm gì và làm như thế nào?

? Em thấy Nguyễn Tuân miêu tả cảnh mặt trờ lúc bình minh qua những ngôn từ nào?

? Khi miêu tả hình ảnh mặt trời, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

? Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật bầy như thế nào?

? Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Tuân? 

GV cung cấp tư liệu cho HS.

- Chúng ta chưa được vinh hạnh đi theo Nguyễn Tuân để ngắm màu xanh biển ngọc bích đảo Cô Tô, chưa được xem cảnh rạng đông trên hải đảo, chưa được tắm mát, được uống nước ngọt (pha trà) nơi đảo Thanh Luân....

? Qua bài tuỳ bút này,  em có tình cảm gì đối với thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam nói chung và Cô Tô nói riêng?
	Cô Tô là một quần đảo có 600 hòn đảo dư thuộc vịnh Bắc Bộ. Sau trận bão, bầu trời Cô Tô trong sáng, núi đảo xanh mượt, nước biển lam biếc đậm đà. Cát, bãi cát vàng ròn tinh khôi.

 Với tình yêu biển, say biển, Nguyễn Tuân đã khám phá ra bao vẻ đẹp nước biển Cô Tô. Với óc tưởng tượng đầy mĩ cảm, ông đã tung ra hàng loạt ẩn dụ, so sánh nói về sắc nước, sắc biển. 

Qua đó, ta càng thấy rõ Nguyễn Tuân là nhà văn rất uyên bác, tài hoa, độc đáo, có một vốn sống và một kho từ ngữ giàu có, sáng tạo. Có bao nhiêu so sánh là bấy nhiêu phát hiện và yêu thương; yêu "sự sống giàu đẹp của quần đảo."

Có xem hoàng hôn trên hải đảo, rồi mới thấy hết cái đẹp của rạng đông trên Cô Tô. Ông đã thức dậy từ 4 giờ sáng để đón mặt trời mọc. Chân trời, ngấn bể sau trận bão "sạch như tấm kính lau hết mây, hết bụi" mặt trời "nhú lên dần dần". Mặt trời "tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn". Mặt trời rạng đông như một quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Mặt trời mọc mỗi sáng trên Cô Tô là quà tặng của tạo hoá cho bà con dân đảo, vì hạnh phúc của con người. Mặt trời là nguồn sống và niềm vui "y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông". Đó là cảm hứng vũ trụ hoà quyện với cảm hứng nhân văn được thể hiện bằng bút pháp tài hoa.

Qua bài tuỳ bút này,  ta yêu thêm cảnh sắc đất nước, yêu thêm bà con làng chài trên miền hải đảo xa. Đọc tuỳ bút Cô Tô của Nguyễn Tuân chúng ta cảm thấy vui thích như được thưởng thức một áng thơ trữ tình ngọt ngào hương sắc.


D. Củng cố:

? Hãy nêu những cảm nhận của mình về nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm kí "Cô Tô" của Nguyễn Tuân?

? Tác phẩm đem lại cho người đọc cảm nhận gì về phong cảnh và con người nơi đây?

Đ. Hướng dẫn về nhà:

- Về nhà học bài cũ, tóm tắt được nội dung của văn bản.

- Qua việc cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, em hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh bình minh trên quê hương em?

Soạn ngày :8 / 2/ 2009

Tiết 24 - Tuần 24

Chủ đề 3 : Văn miêu tả
I . Mục tiêu bài học 

                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về văn miêu tả

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 - Kết hợp trong giờ

 - Bài mới 

	I. Đặc điểm của văn miêu tả

1. Khái niệm

? Em hãy nhắc lại khái niệm về văn miêu tả ?

2. Trình tự trong văn miêu tả.

? Trong văn miêu tả ta có thể thực hiện theo các trình tự nào?

3. Ngôn ngữ trong văn miêu tả

? Trong văn miêu tả cần phải đảm bảo yêu cầu gì về mặt ngôn ngữ ?

4. Yếu tố trữ tình trong văn miêu tả

? Thế nào là yếu tố trữ tình trong văn miêu tả ?

? Chất trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài văn ?
	- Văn miêu tả là loại văn nhằm giúp người đọc hình dung ra được những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh... làm cho những cái đó hiện lên trước mắt người đọc.Qua đó người đọc không chỉ cảm nhận được vẻ bề ngoài mà còn hiểu rõ được bản chất bên trong của đối tượng, sự vật.

- Trình tự thời gian: Tình tự này thường được dùng trong các dạng văn tả cảnh cây cối, tả sinh hoạt( thời gian trong năm: theo mùa; thời gian trong ngày. . .)

- Tình tự không gian: Thường được dùng trong dạng văn tả cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt( từ gần-> xa;từ bao quát-> cụ thể . . .)

- Trước hết, ngôn ngữ phải phong phú, giàu hình ảnh và có sức biểu cảm lớn

- Bên cạnh đó ngôn ngữ trong văn miêu tả phải thật chính xác

- Ngoài ra ngôn ngữ trong văn miêu tả phải là thứ ngôn ngữ có sức liên tưởng, tức là có khả năng gợi chí tưởng tượng cho người đọc

- Cuối cùng phải nói tới việc sắp xếp ngôn ngữ trong câu văn tả, đoạn văn tả. 


- Đằng sau mỗi bức tranh tả cảnh phải là những thái độ rõ ràng, những tấm lòng, những tâm hồn nhạy cảm, biết rung động trước cái đẹp . Đó chính là chất trữ tình trong văn miêu tả.

- Có thể bộc lộ trực tiếp bằng những câu cảm thán, bằng những lời bình, lời nhận xét. Hoặc gián tiếp qua nghệ thuật sử dụng từ ngữ, câu văn. . .


- Củng cố 

 ? Nêu những đặc điểm của văn miêu tả ?

  - Hướng dẫn học tập
 - Nắm trắc kiến thức về văn miêu tả

- Tìm đọc thêm một số bài văn miêu tả

. 

Soạn ngày :15 / 2/ 2009

Tiết 25- Tuần 25

Chủ đề 3 : Văn miêu tả
                                                        (Tiếp theo)

 I. Mục tiêu bài học 

                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về văn miêu tả

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Hãy nêu đặc điểm của văn miêu tả ?

 ? Em hiểu thế nào là yếu tố trữ tình trong văn miêu tả? Yếu tố đó được thể hiện như thế nào ?

 - Bài mới 

	II. Những lưu ý khi làm văn miêu tả

1. Các kỹ năng chung cần sử dụng khi làm văn miêu tả

? Theo em khi làm văn miêu tả ta cần có những kỹ năng gì ?

? Tại sao chúng ta phải quan sát và chúng ta quan sát như thế nào ?

? Theo em, tại sao trong văn miêu tả lại cần có yếu tố tưởng tượng ?

- GV đưa ra một số ví dụ cụ thể.

? Theo em, tưởng tượng và so sánh có vai trò như thế nào trong văn miêu tả ?

? Kỹ năng nhận xét được thể hiện như thế nào trong văn miêu tả ?

- GV nêu một số ví dụ cụ thể
	- Các kỹ năng cần có khi làm văn miêu tả đó là : kỹ năng quan sát, ghi chép; kỹ năng tưởng tượng, so sánh; kỹ năng nhận xét đánh giá.

a. Kỹ năng quan sát

- Đó là kỹ năng quan sát, ghi chép. Do đối tượng của văn miêu tả là thế giới tự nhiên, là con người và cuộc sống luôn thay đổi. Vì vậy muốn tái hiện nó phải quan sát và ghi chép.

- Chúng ta có thể quan sát trực tiếp đối tượng hoặc qua phim ảnh, tài liệu.

b. Kỹ năng tưởng tượng.

- Nếu chỉ quan sát và ghi chép lại những gì đã thấy thì bức tranh miêu tả sẽ quá trần trụi, thiếu sức hấp dẫn. Vì vậy cần tưởng tượng thêm để bổ sung những hình ảnh phù hợp, làm cho bức tranh phong phú và sinh động hơn.

c. Kỹ năng so sánh

- So sánh là hệ quả của quá trình liên tưởng, tưởng tượng. Khi quan sát một đối tượng nào đó, hình ảnh của đối tượng ấy thường gợi cho người quan sát nghĩ tới hình ảnh khác có cùng một nét tương đồng nào đấy. Chính sự liên tưởng so sánh này làm cho trang văn miêu tả hay hơn, đối tượng miêu tả hiện lên rõ hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn.

d. Kỹ năng nhận xét.

- Trước hết có thể nhận xét trực tiếp bằng những lời bình, những câu cảm thán, những hình ảnh so sánh.

- Thứ hai, có thể bộc lộ một cách kín đáo qua việc lựa chọn hình ảnh miêu tả.


- Củng cố 

 ? Nêu một số kỹ năng cần thiết khi làm văn miêu tả?

  - Hướng dẫn học tập
 - Nắm trắc kiến thức về văn miêu tả, các kỹ năng làm bài văn miêu tả

- Tìm đọc thêm một số bài văn miêu tả

. 

Soạn ngày :21 / 2/ 2009
Tiết 26- Tuần 26

Chủ đề 7: Văn miêu tả.
                                                                       (Tiếp theo)
Cách làm một bài văn tả cảnh    
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Qua bài học nhằm giúp học sinh nắm được cách tả cảnh, hình thức, bố cục bài văn tả cảnh.

- Rèn kỹ năng quan sát, lựa chọn chi tiết, hình ảnh để tả, để trình bày bố cục bài viết.

II. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:
-  Ổn định lớp:

- Kiểm tra bài cũ: 

? Thế nào là miêu tả? 

? Nêu tác dụng và các bước trong văn miêu tả?

? Hãy nêu những kinh nghiệm mà em học tập được về miêu tả cảnh qua văn bản “Sông nước Cà Mau” và “Vượt thác”.

. Bài mới:
	GV chọn và  đọc các đoạn văn.

- Giáo viên chia công việc chuẩn bị theo nhóm.

? Đoạn 1 tả đối tượng nào ?

? Nhân vật Dượng Hương Thư đang làm công việc gì ?

? Qua hình ảnh Dượng Hương Thư, em có thể hình dung được cảnh gì ?

? Vì sao em lại có thể hình dung được cảnh sắc khúc sông có nhiều thác dữ đó?

? Đoạn 2 tả cảnh gì ?

? Cảnh được tả theo trình tự nào ?

? Theo  em, trình tự tả đó có hợp lý không ?

? Lập dàn ý cho đoạn 3

? Trình tự miêu tả của đoạn 3?

(Từ khái quát  đến cụ thể, từ ngoài vào trong. Cách tả hợp lý bởi cái nhìn của người tả là hướng từ bên ngoài.)

? Vậy qua các ví dụ trên, em thấy để làm tốt bài văn tả cảnh, chúng ta cần lưu ý những gì?

? Bố cục của một bài văn tả cảnh như thế nào?

GV cho HS đọc kĩ các đề bài trên.

Yêu cầu HS tự tìm từng đề bài rồi trình bày.

GV cho HS nhận xét, bổ sung và rút kinh nghiệm theo từng đề bài cho đến hết.

Gợi ý cho đề 1

*Trình tự tả cảnh lớp học.

- Từ ngoài vào trong (không gian).

- Từ khi trống vào lớp đến hết giờ (thời gian).
- Kết hợp cả 2 trình tự trên.
- Hình ảnh tiêu biểu:

- Cảnh cô giáo trên bục giảng.

- Cảnh học sinh chăm chú học bài.

- Cảnh HS thảo luận theo nhóm.

- Cảnh HS làm bài tập.

- Quang cảnh thiên nhiên.

GV cho HS đọc kĩ đề bài trên.

Yêu cầu HS tự tìm những ý cơ bản để lập dàn ý cho đề bài rồi trình bày.

GV cho HS nhận xét, bổ sung và rút kinh nghiệm.

GV nhận xét và khái quát lại toàn bộ kiến thức trong bài.
	I. Văn tả cảnh:

Đoạn 1

Tả Dượng Hương Thư trong một chặng đường của cuộc vượt thác.

=> Hình dung cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ. Bởi người vượt thác phải đem hết gân sức, tinh thần để chiến đấu chống chọi thác dữ (qua ngoại hình, động tác).

Đoạn 2
Tả cảnh sắc một vùng sông nước Cà Mau.

- Theo trình tự từ dưới sông nhìn lên bờ, từ gần đến xa.

- Trình tự tả hợp lý bởi người tả đang ngồi trên thuyền xuôi từ kênh ra sông.
Đoạn 3 Gồm 3 phần.

- Mở bài: Gồm 3 câu đầu.

Tả khái quát tác dụng, cấu tạo, màu sắc luỹ tre làng.

- Thân bài:

Tả kỹ lần lượt 3 vòng luỹ tre.

- Kết bài:

Tả măng tre -> Suy nghĩ của người viết.

=>  Khi tả cảnh phải:

- Xác định được đối tượng miêu tả.

- Quan sát và lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu.

- Trình bày những điều quan sát theo một thứ tự.

- Bố cục của bài gồm 3 phần:

+ Mở bài: giới thiệu cảnh được tả.

+ Thân bài: Tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự.

+ Kết bài: phát biểu cảm tưởng về cảnh đó.

II. Luyện tập:

Bài tập 1

Đề 1

Lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu để miêu tả cảnh lớp em đang học.

Đề 2 

Lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu để miêu tả con sông quê em.

Đề 3

Lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu để miêu tả mái trường em học.

Đề 4

Lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu để miêu tả cảnh bình minh trên quê hương em.

Bài tập 2

Lập dàn ý chi tiết cho đề bài 4 ở bài tập 1




. Củng cố:

? Khi tả cảnh ta cần chú ý gì về trình tự khi miêu tả?

? Bố cục của bài văn tả cảnh gồm mấy phần? Nêu nhứng yêu cầu của từng phần?

. Hướng dẫn về nhà :

- HS học thuộc bài và nắm được yêu cầu của bài văn tả cảnh.

- Hoàn thành viết mội bài văn tả cảnh hoàn chỉnh của một trong 4 đề bài ở bài tập 1.

- Chuẩn bị bài tiếp theo “Phương pháp tả người”

Tiết 27- Tuần 27

Soạn ngày: 1/3/09

Chủ đề 3 : Văn miêu tả

                                                                       (Tiếp theo)
Phương pháp tả người
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Qua bài học nhằm giúp học sinh nắm được cách miêu tả người, hình thức, bố cục của bài văn tả người.

- Rèn kỹ năng quan sát, lựa chọn chi tiết, hình ảnh để tả, để trình bày bố cục bài viết.

II. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:
-  Ổn định lớp:

-  Kiểm tra bài cũ: 

? Em hiểu thế nào là tự sự?

? Muốn làm tốt một bài văn tự sự thì chúng ta cần chú ý đến những điều gì?

 Bài mới
	GV đọc đoạn văn tác giả miêu tả hình ảnh Dế Choắt.

? Theo em hình ảnh của Dế Choắt được hiện lên như thế nào?

? Điều gì đã giúp em hình dung ra hình ảnh của Dế Choắt?

- Dùng từ chính xác, giàu hình ảnh.

- Miêu tả sống động, gần gũi.

? Theo em thế nào là miêu tả?

HS trả lời câu hỏi đúng với khái niệm SGK.

GV nhận xét, khái quát lại.

? Hãy tìm một đoạn văn miêu tả trong văn bản “Sông nước Cà Mau”?

Yêu cầu HS tìm rồi trình bày.

? Đoạn văn đó tả đối tượng nào?

? Để miêu tả tác giả thường sử dụng biện pháp tu từ nào?

? Biện pháp đó có tác dụng gì khi miêu tả?

GV nhận xét và kết luận:

? Để có được một “Hình ảnh Dế Choắt”, một “Sông nước Cà Mau” thật sống động và rất dễ hình dung như vậy thì việc đầu tiên của tác giả là gì?

GV đọc đoạn văn miêu tả rừng đước trong văn bản “Sông nước Cà Mau”.

? Khi miêu tả rừng đước tác giả đã quan sát như thế nào?

- Quan sát tỉ mỉ.

- Quan sát từ mọi góc độ từ xa đến gần, từ trên xuống dưới....

? Vậy theo em muốn miêu tả tốt trước hết chúng ta phải làm gì?

? Em có nhận xét gì về câu văn mà Tô Hoài đã miêu tả cái cánh của Dế Choắt?

- Rất hay, độc đáo và giàu hình ảnh, dễ tưởng tượng ra.

? Theo em tại sao Tô Hoài lại miêu tả cái cánh của Dế Choắt “như người

 cởi trần mặc áo gi-lê?

- Vì ông có lối tưởng tượng vô cùng độc đáo và phong phú.

? Vậy em thấy tưởng tượng có ý nghĩa như nào trong văn miêu tả?

? Em có nhận xét gì về câu văn mà Tô Hoài đã so sánh cái cánh của Dế Choắt?

- Rất chính xác, độc đáo và giàu hình ảnh, dễ tưởng tượng.

? Theo em tại sao Tô Hoài lại so sánh cái cánh của Dế Choắt “như người

 cởi trần mặc áo gi-lê”?

? Em hãy sử dụng cách so sánh khác và đối chiếu với cách mà Tô Hoài đã dùng?

? Vậy theo em so sánh có ý nghĩa như nào trong văn miêu tả?

- Gần gũi, giàu hình ảnh, cảm xúc và có tính thuyết phục cao.

GV yêu cầu HS nhắc lại trình tự của các câu văn trong một đoạn văn.

? Ở cuối đoạn văn thì câu cuối có nhiệm vụ gì trong đoạn văn?

- Nhận xét, khái quát.

? Theo em nhận xét sau khi quan sát, tưởng tượng, so sánh có ý nghĩ gì?

GV cho HS đọc yêu cầu của đề bài

Thực hiện 4 bước trong văn miêu tả đối với yêu cầu sau:

GV gợi ý cho HS tự làm rồi lần lượt trình bày.

HS và GV nhận xét, đánh giá và sửa lại nếu cần thiết.
	I. Thế nào là Miêu tả.
* Ví dụ:

Cho đoạn văn:  “Cái chàng Dế Choắt ....ngẩn ngẩn ngơ ngơ”.

- Kết kuận

=> Miêu tả làloại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung được những đặc điểm, tính chất nổi bật của 1 sự việc, sự vật hay con người.

=> Khi miêu tả người ta hay dùng biện pháp so sánh ví von cho bài văn giàu hình ảnh và sức gợi cảm.

II. Những yêu cầu khi miêu tả.
1. Quan sát
- Quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh đối tượng miêu tả.

2. Liên tưởng, tưởng tượng.
- Phải tưởng tượng thật phong phú, giàu hình ảnh và gợi cảm xúc.

3.  So sánh.

So sánh thật gần gũi, giàu hình ảnh và giàu cảm xúc, có tính thuyết phục cao.

4. Nhận xét.
Cần nhận xét để có cái nhìn toàn diện về đối tượng miêu tả theo quan điểm của cá nhân mình.

II. Luyện tập
Hãy miêu tả con mèo nhà em


- Củng cố:

? Thế nào là miêu tả? 

? Nêu tác dụng và các bước trong văn miêu tả?

- Hướng dẫn về nhà:
- HS học thuộc bài và nắm được nội dung bài học.

- Nắm được các bước khi miêu tả và vận dụng làm bài tập .

Soạn ngày :8 / 3/ 2009

Tiết 28- Tuần 28

Chủ đề 9 : Các biện pháp tu từ
I . Mục tiêu bài học 

                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về các biện pháp tu từ từ vựng, cụ thể ở tiết này là biện pháp nhân hoá.

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Em hãy nhắc lại thế nào là biện pháp so sánh ? Có mấy kiểu so sánh? cho ví dụ minh hoạ?

 - Bài mới 

. Nhân hoá

	1. Thế nào là nhân hoá
? Em hãy nhắc lại thế nào là biện pháp tu từ nhân hoá?

2. Các kiểu nhân hoá

? Có các kiểu nhân hoá nào? Em hãy nêu các kiểu nhân hoá đã học? Cho ví dụ minh hoạ ?

3. Tác dụng của nhân hoá

? Em hãy nhắc lại tác dụng của phép nhân hoá?

3. Bài tập

a. Em hãy tìm 5 câu ca dao, trong đó mỗi câu có một phép nhân hoá?

b. Em hãy kể những phép nhân hoá trong bài Mưa của Trần Đăng Khoa . Nêu tác dụng của những phép nhân hoá ấy.
	- HS nhắc lại khái niệm nhân hoá

- GV khái quát

VD :

       Cây dừa

        Sải tay

        Bơi

       Ngọn mùng tơi

        Nhảy múa.

                         ( Trần Đăng Khoa )

· Có ba kiểu nhân hoá cơ bản:

+ Gọi vật bằng những từ vốn gọi người

    VD: Chị Cốc béo xù . . .

+ Những từ chỉ hoạt động tính chất của con người được dùng để chỉ hoạt động tính chất của vật.

   VD:  Muôn nghìn cây mía

            Múa gươm

            Kiến hành quân

            Đầy đường.

 + Trò chuyện với vật như đối với người

     VD:   Khăn thương nhớ ai

               Khăn rơi xuống đất?

· Phép nhân hoá làm cho câu văn, bài văn thêm cụ thể, sinh động, gợi cảm; làm cho thế giới đồ vật, con vật được gần gũi với con người.

VD:    

Bác Giun đào đất suốt ngày

Hôm qua chết dưới bóng cây sau nhà.

Trần Đăng Khoa

· HS thảo luận làm bài

VD:    

Núi cao chi lắm núi ơi

Núi che mặt trời chẳng thấy người

thân

- Trên cơ sở HS đã được tìm hiểu bài thơ, HS thảo luận làm bài.


- Củng cố 

 ? Thế nào là nhân hoá? Có mấy kiểu nhân hoá? Cho ví dụ.

  - Hướng dẫn học tập
 - Nắm trắc kiến thức về biện pháp tu từ nhân hoá, các kiểu nhân hoá

- Viết một đoạn văn tả cảnh, hay làm một đoạn thơ 4 chữ có sử dụng nhân hoá.

. 

Soạn ngày :15 / 3/ 2009

Tiết 29 - Tuần 29

Chủ đề 9 : Các biện pháp tu từ
                                                                         (tiếp theo)

  I . Mục tiêu bài học 
                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về các biện pháp tu từ từ vựng, cụ thể ở tiết này là biện pháp ẩn dụ.

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Em hãy nhắc lại thế nào là biện pháp nhân hoá ? Có mấy kiểu nhân hoá? cho ví dụ minh hoạ?

 - Bài mới 

	I. Nội dung kiến thức cần nắm

1.Thế nào là ẩn dụ?
? Em hãy nhắc lại thế nào là biện pháp tu từ ẩn dụ? Cho ví dụ minh hoạ ?

2. Các kiểu ẩn dụ

? Có các kiểu nhân ẩn dụ nào? Em hãy nêu các kiểu ẩn  dụ đã học? Cho ví dụ minh hoạ ?

3. Tác dụng của ẩn dụ.

? Em hãy nhắc lại tác dụng của phép tu từ ẩn dụ?

4. Bài tập

a. Bài tập 1: 

 Trong đoạn thơ sau đây:  

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng  chim.

                                ( Tố Hữu)

? Tìm các phép so sánh và ẩn dụ trong đoạn thơ.

? Hãy viết thành văn xuôi đoạn thơ trên.

b. Bài tập 2: 

   Có người nói: “Sức mạnh của so sánh là nhận thức, sức mạnh của ẩn dụ là biểu cảm”. 

  Em hãy tìm vài ví dụ tiêu biểu để chứng minh.
	- HS nhắc lại khái niệm ẩn dụ

- GV khái quát

 Ví dụ:

       Thuyền về có nhớ bến chăng?

 Bến thì một dạ khăng khăng đợi

                                                 thuyền.

                                       ( ca dao)

- Có bốn kiểu ẩn dụ thường gặp là :

+ Ẩn dụ hình thức

VD:    Về thăm quê Bác làng Sen

     Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.

                              ( Nguyễn Đức Mậu)

+ Ẩn dụ cách thức

VD:     Về thăm quê Bác làng Sen

     Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.

                                   ( Nguyễn Đức Mậu)

+ Ẩn dụ phẩm chất

VD:       Người Cha mái tóc bạc

              Đốt lửa cho anh nằm.

                                         ( Minh Huệ)

 + Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

VD:  Cha lại dắt con đi trên cát mịn

         Ánh nắng chảy đầy vai.

                         ( Hoàng Trung Thông )

· ẩn dụ làm cho câu văn giàu hình ảnh và hàm súc, lôi cuốn người đọc, người nghe, tăng sức biểu cảm cho diễn đạt.

· HS lấy thêm ví dụ, phân tích.

-HS suy nghĩ làm bài

+ ở yêu cầu thứ nhất chú ý hai hình ảnh: nắng hạ và mặt trời chân lý; từ so sánh : là

+ Khi đã tìm được các hình ảnh ẩn dụ và so sánh thì sẽ viết được thành văn xuôi.

+ Ở đây cần hiểu việc so sánh là giúp người đọc người nghe dễ hình dung cũng như thể hiện khả năng liên tưởng của người diễn đạt. Còn ẩn dụ không chỉ có vậy mà còn thể hiện được tình cảm, cảm xúc.

 HS lấy ví dụ, phân tích


- Củng cố 

 ? Thế nào là ẩn dụ? Có mấy kiểu ẩn dụ ? Cho ví dụ.

  - Hướng dẫn học tập
 - Nắm trắc kiến thức về biện pháp tu từ ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ

 - Viết một đoạn văn tả cảnh, hay làm một đoạn thơ 4 chữ có sử dụng 

  ẩn dụ

Soạn ngày :22 / 3/ 2009

Tiết 30 - Tuần 30Chủ đề 9: Các biện pháp tu từ
                                                                         (tiếp theo)

  I . Mục tiêu bài học 
                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về các biện pháp tu từ từ vựng, cụ thể ở tiết này là biện pháp so sánh.

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

 II. Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Em hãy nhắc lại thế nào là biện pháp ẩn dụ ? Có mấy kiểu ẩn dụ? cho ví dụ minh hoạ?

 - Bài mới 

	I. Nội dung kiến thức cần nắm

1. Thế nào là so sánh
? Em hãy nhắc lại khái niệm về so sánh? Cho ví dụ minh hoạ?

2. Cấu tạo của phép so sánh

? Phép so sánh đầy đủ thường có cấu tạo như thế nào? Em hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của một phép so sánh đầy đủ?

3. Các kiểu so sánh

? dựa vào mục đích và từ so sánh người ta đã chia so sánh làm mấy kiểu?

4. Tác dụng của so sánh

? Em hãy nêu những tác dụng của biện pháp so sánh?

II. Bài tập
1. Bài tập 1:

Nói về thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ viết: 

        Trẻ em như búp trên cành

a. Phép so sánh này bị lược yếu tố nào?

b. Yếu tố bị lược bỏ có thể thay bằng từ ngữ nào?

2. Bài tập 2:

 Trong bài Vượt thác có nhiều phép so sánh được thể hiện:

a. Em hãy xác định những phép so sánh đó?

b. Những phép so sánh nào độc đáo nhất? Vì sao?
	- So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

VD: Trong như tiếng hạc bay qua

Đục như nước suối mới sa nửa vời

- HS lên bảng làm

Yếu tố 1

Yếu tố 2

Yếu tố 3

Yếu tố 4

Vế A

( Sự vật được so sánh)

Phương diện so sánh

Từ so sánh

Vế B

( Sự vật dùng để so sánh)

Mây

trắng

như

bông

- Có hai kiểu so sánh:

a. So sánh ngang bằng

Thường được thể hiện bởi các từ so sánh: như, tựa như, giống như, bao nhiêu- bấy nhiêu . . .

b. So sánh hơn kém: Thường dùng các từ so sánh: hơn, hơn là, kém, kém gì . . .
- Tạo ra những hình ảnh cụ thể, sinh động

- Giúp cho câu văn hàm súc gợi trí tưởng tượng bay bổng.

- HS dựa vào sơ đồ so sánh để làm bài tập này.

· HS thảo luận làm bài

· Đại diện các nhóm phát biểu.


- Củng cố 

 ? Thế nào là so sánh? Có mấy kiểu so sánh ? Cho ví dụ.

  - Hướng dẫn học tập
 - Nắm trắc kiến thức về biện pháp tu từ so sánh, các kiểu so sánh?

 - Viết một đoạn văn tả cảnh, hay làm một đoạn thơ 4 chữ có sử dụng 

  so sánh





Soạn ngày :29 / 3/ 2009

Tiết 31 - Tuần 31

Chủ đề 9 : Các biện pháp tu từ
                                                                         (tiếp theo)

  I . Mục tiêu bài học 
                    Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức về các biện pháp tu từ từ vựng, cụ thể ở tiết này là biện pháp hoán dụ.

  - Áp dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập cụ thể

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

 ? Em hãy nhắc lại thế nào là biện pháp so sánh ? Có mấy kiểu so sánh? cho ví dụ minh hoạ?

 - Bài mới 

	I. Nội dung kiến thức cần nắm

1. Hoán dụ là gì?

? Em hãy nhắc lại khái niệm về hoán dụ? Cho ví dụ minh hoạ?

2. Các kiểu hoán dụ

? Căn cứ vào quan hệ cụ thể giữa hai sự vật, có mấy kiểu hoán dụ cơ bản? Cho ví dụ minh hoạ?

II. Luyện tập

1. Bài tập 1:

Trong câu thơ sau:

  Còi máy gọi bến tàu hầm mỏ

Hòn Gai kêu Đất Đỏ đấu tranh

                                Tố Hữu

a. Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những từ ngữ nào để làm phép hoán dụ?

b. Các từ ngữ dùng làm hoán dụ để thay cho ai?

c. Tác dụng của các phép hoán dụ trong đoạn thơ?

2. Bài tập 2:

 Tìm bốn hoán dụ tiêu biểu trong văn thơ.
	- Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của sự vật hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt.

VD: Đứng lên thân cỏ, thân rơm

Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn.

                                    Tố Hữu

- Có bốn kiểu hoán dụ cơ bản:

+ Lấy bộ phận để chỉ cái toàn thể

VD: Đầu xanh có tội tình gì ?

Má hồng đến quá nửa thì ch​a thôi

                                   Nguyễn Du

+Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

VD: Vì sao trái đất nặng ân tình

Nhắc mãi tên Ng​ời: Hồ Chí Minh

                                        Tố Hữu

+ Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật

VD: - Aó nâu liền với áo xanh

Nông thôn cùng với thị thành đứng lên
                   

 Tố Hữu

+     Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu      t​ượng

VD: Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt

       Đảng ta đây x​ương sắt da đồng

                                   Tố Hữu

· HS thảo luận làm bài

· Đại diện các nhóm lên trình bày

· Hai học sinh lên bảng làm

· Lớp làm bài và nhận xét bài của bạn.


- Củng cố 

 ? Thế nào là hoán dụ? Có mấy kiểu hoán dụ? Cho ví dụ.

  - Hướng dẫn học tập
 - Nắm trắc kiến thức về biện pháp tu từ hoán dụ, các kiểu hoán dụ?

 - Làm một đoạn thơ 4 chữ có sử dụng hoán dụ

  Soạn ngày :2 / 4/ 2009
Tiết 32 - Tuần 32     Chủ đề 10: Câu và chữa lỗi câu
  I . Mục tiêu bài học 
 Giúp học sinh :

   - Củng cố và nâng cao kiến thức về cấu tạo của câu trần thuật đơn.

  - Rèn luyện sử dụng câu chính xác.

 II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

- Kết hợp trong giờ.

- Bài mới
	I. Câu trần thuật đơn

1. Khái niệm

? Câu trần thuật đơn là gì? Cho ví dụ?

2. Nội dung của câu trần thuật đơn.

? Câu trần thuật đơn thường được dùng để làm gì?

3. Các thành phần chính của câu: Chủ ngữ và vị ngữ.

? Chủ ngữ có vai trò gì trong câu?

?Vai trò của VN trong câu?

II. Luyện tập

1. Bài tập 1:

 Tìm các câu đơn trần thuật có tác dụng gới thiệu, kể, miêu tả trong bài Cây tre Việt Nam ( Ngữ Văn 6- Tập hai)

2. Bài tập 2:

 Viết đoạn văn miêu tả trong đó có sử dụng câu trần thuật đơn và nói rõ mục đích sử dụng.
	- Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C- V tạo thành dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.

VD: Sơn Tinh không hề nao núng

                         ( Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)

+ Dùng để giới thiệu người, vật trong văn tự sự, miêu tả.

+ Dùng để miêu tả đặc điểm của người, vật trong văn tự sự, miêu tả.

+ Dùng để nêu một ý kiến

+ Dùng để kể một sự việc như hoạt động của người, diễn biến của sự việc.

- Yêu cầu HS lấy ví dụ.

- CN là một trong hai thành phần chính của câulàm chủ sự việc nói trong câu( nêu người, sự vật, sự việc), thường đứng trước VN và trả lời cho các câu hỏi: ai? cái gì? việc gì? con gì?. . .
- VN là một trong hai thành phần chính nêu lên hành đông, trạng thái, tính chất, quan hệ, của người, sự vật, sự việc nêu ở CN. Thường trả lời cho các câu hỏi: Làm gì? Ra sao? Thế nào? Là ai? Là cái gì?
· HS thảo luận làm bài

- HS làm bài, sau đó một số em trình bày bài làm, lớp theo dõi, nhận xét.


- Củng cố 

 ? Thế nào là câu trần thuật đơn? Cho ví dụ minh hoạ.

  - Hướng dẫn học tập

- Nắm trắc kiến thức về kiểu câu trần thuật đơn .
- Viết bài văn tả cảnh có sử dung câu trần thuật đơn .

- Xem lại bài câu trần thuật đơn có từ là

Soạn ngày :12 / 4/ 2009

Tiết 33 - Tuần 33      

Chủ đề 10 : Câu và chữa lỗi câu

                                                                                            (Tiếp theo) 

  I. Mục tiêu bài học 
                    Giúp học sinh :

   - Củng cố và nâng cao kiến thức về kiểu câu trần thuật đơn có từ là.

  - Rèn luyện sử dụng câu chính xác.

II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

- Kết hợp trong giờ.

- Bài mới

	II. Câu trần thuật đơn có từ là

1.Thế nào là câu trần thuật đơn có từ là?
? Em hãy nhắc lại khái niệm về câu trần thuật đơn có từ là? Cho ví dụ minh hoạ?

2.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là.

? Câu trần thuật đơn có từ là có đặc điểm gì? Cho ví dụ minh hoạ?

3. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là.

? Căn cứ vào nội dung ý nghĩa người ta chia câu trần thuật đơn có từ là ra thành các kiểu cơ bản nào? Cho ví dụ minh hoạ?

4. Bài tập

a. Bài tập 1

Trong mỗi kiểu câu trần thuật đơn có từ là, em hãy đặt hai câu minh hoạ?

b. Bài tập 2:

? Viết một đoạn văn(5->6 câu) tả cảnh đẹp quê em trong đó có một câu trần thuật đơn giới thiệu và một câu trần thuật đơn miêu tả.

? Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu.
	- HS nhắc lại khái niệm về câu trần thuật đơn có từ là.
VD: Bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ.

Câu trần thuật đơn có từ là có những đặc điểm sau đây:

-Vị ngữ của câu thường do từ là kết hợp với danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành

VD: Lan là lớp trưởng

-Khi chủ ngữ và vị ngữ được biểu thị bằng động từ hoặc tính từ thì nghĩa của chúng được dùng như danh từ

VD: Thi đua là yêu nước

- Tổ hợp từ là với động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ cũng có thể làm vị ngữ.

VD: Việc bạn làm là tốt.

- Khi muốn biểu thị ý phủ định cần có các cụm từ không phải, chưa phải, đứng trước từ là

- Khi muốn khẳng định ta thêm từ vẫn vào trước từ là

VD: Trẻ con vẫn là trẻ con

- Câu định nghĩa: Vị ngữ thường giải thích, đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ.

VD: Sức khoẻ là vốn quí của con người.

- Câu giới thiệu: Vị ngữ thường nêu một đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ.

VD: Trường học là nơi chúng em trưởng thành.

- Câu miêu tả: Vị ngữ dùng để miêu tả, so sánh làm nổi bật đặc điểm trạng thái, sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ.

VD: Mị Nương là người con gái đẹp tuyệt trần.

- Câu đánh giá: Vị ngữ nêu lên một nhận xét đánh giá về sự vật nêu ở chủ ngữ.

VD: Bài làm của em là tốt.

· Học sinh thảo luận đặt câu

· Gọi 3 HS lên bảng làm

- HS viết đoạn văn(7- 10 phút), sau đó một số em lên bảng trình bày, lớ theo dõi, nhận xét.


- Củng cố 

 ? Thế nào là câu trần thuật đơn có từ là? Có mấy kiểu câu trần thuật đơn có từ là cơ bản ?

  - Hướng dẫn học tập

- Nắm trắc kiến thức về kiểu câu trần thuật đơn có từ la 

- Viết một đoạn văn tả cảnh có sử dung câu trần thuật đơn có từ là. 



  

Soạn ngày :19 / 4/ 2009

Tiết 34 - Tuần 34                    Chủ đề 11:       : Tập làm thơ bốn chữ và năm chữ
  I . Mục tiêu bài học 
                    Giúp học sinh :

- Nắm vững cấu tạo thể thơ 4 chữ và 5 chữ để biết cách làm một bài thơ 4 chữ và 5 chữ.

- Kích thích tính sáng tạo ngôn từ, tập làm thơ, tập trình làng phân tích  bài thơ.

II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

- Kết hợp trong giờ.

- Bài mới

	I. Đặc điểm thơ bốn chữ
1. Nguồn gốc và thời điểm xuất hiện

? Theo em, thơ bốn chữ có nguồn gốc từ đâu và xuất hiện từ bao giờ?

2. Về nội dung.

? Em thấy thể thơ bốn chữ thường được dùng để bộc lộ những nội dung gì?

3. Về hình thức

? Thơ bốn chữ thường được ngắt theo nhịp nào?

? Thể thơ này thường được gieo vần như thế nào?

II. Đặc điểm thơ năm chữ
1. Thể thơ năm chữ 

? Em hiểu gì về thể thơ năm chữ?

2. Về nội dung

? Thể thơ năm chữ thường được dùng để bộc lộ ở những khía cạnh nào?

3. Về hình thức

? Thể thơ năm chữ thường được ngắt nhịp như thế nào?

? Thể thơ năm chữ thường được gieo vần như thế nào?
	- Thơ bốn chữ là thể thơ có nguồn gốc Việt Nam

- Là thể thơ ra đời sớm nhất và được sử dụng nhiều trong văn học dân gian( Tục ngữ, ca dao, vè, câu đố . . .). Cho đến nay thể thơ này vẫn được sáng tác, nhất là trong thơ thiếu nhi.

- Thơ bốn chữ thường thiên về tự sự, kể chuyện, kể việc, kể người( những bài đồng dao, vè . . .)

- Ngày nay, trong thơ hiện đại nội dung thơ bốn chữ có mở rộng hơn: miêu tả thiên nhiên, ca ngợi tình cảm gia đình . . ..Nhưng nhìn chung vẫn là thơ dành cho thiếu nhi.

- Thể thơ bốn chữ thường có nhịp chẵn 2/2. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngắt nhịp lẻ, ví dụ như:

         Em yêu/ nhà em

          Hoa xoan/ trước ngõ

          Hoa/ xao xuyến nở

          Như mây/ từng chùm.

- Thể thơ này chủ yếu được gieo vần chân, thỉnh thoảng có trường hợp được gieo vần lưng.

- Thơ năm chữ(ngũ ngôn) là thể thơ mỗi dòng gồm năm tiếng. Đây là thể thơ cũng xuất hiện từ rất sớm được lưu hành rộng rãi trong cả văn học dân gian và văn học bác học.

- Thể thơ năm chữ cũng được dùng để kể chuyện, kể việc, kể người. Nhưng thể thơ năm chữ thường đề cập đến những đề tài phong phú và lớn lao hơn so với thể thơ bốn chữ.

- Cách ngắt nhịp của thể thơ năm chữ thường là 3/2, hoặc 2/3:

            Anh đội viên/ nhìn Bác

            Càng nhìn/ lại càng thương
  Có trường hợp lại ngắt nhịp 1/2/2 hoặc 1/4

            Mầm non/ mắt lim dim

            Cố nhìn/ qua kẽ lá

            Thấy/ mây bay hối hả

             Thấy/ lất phất mưa phùn
- Thơ năm chữ thường gieo vần chân. Vần thơ thay đổi không nhất thiết là phải liên tiếp. Số câu thơ cũng không hạn định . . .


III. Luyện tập
1. Bài tập 1: Hãy chỉ rõ nhịp thơ trong các ví dụ sau:

a. Mấy hôm trước còn hoa                 b. Đường quê vắng vẻ

   Mới thơm đây ngào ngạt                     Lúa trổ đòng đòng

   Thoáng như một nghi ngờ                   Ca lô chú bé

   Trái đã liền có thật                               Nhấp nhô trên đồng

   Ôi! Từ không đến có                            Bỗng loè chớp đỏ

   Xảy ra như thế nào?                             Thôi rồi, Lượm ơi!

   Nay má hây hây gió                             Chú đồng chí nhỏ

   Trên lá xanh rào rào.                            Một dòng máu tươi!

( Qủa sấu non trên cao- Xuân Diệu)                               (Lượm- Tố Hữu)
2. Bài tập 2: Gạch chân dưới các tiếng chứa vần trong các ví dụ sau và nói rõ đó là vần chân hay vần lưng:

a. Qủa cau nho nhỏ                                b. Anh đội viên nhìn Bác

    Cái vỏ vân vân                                       Càng nhìn lại càng thương

    Nay anh học gần                                    Người Cha mái tóc bạc

    Mai anh học xa . . .                                Đốt lửa cho anh nằm

             ( Ca dao)                     (Đêm nay Bác không ngủ- Minh Huệ)

- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Tìm đọc các bài thơ bốn chữ và năm chữ.
Soạn ngày :19 / 4/ 2009

Tiết 35 - Tuần 35                          

Chủ đề 11 : Tập làm thơ bốn chữ và năm chữ

                                                                                           ( Tiếp theo)

  I . Mục tiêu bài học 
                    Giúp học sinh :

- Tìm hiểu một số kỹ năng về thể thơ 4 chữ và 5 chữ để biết cách làm một bài thơ 4 chữ và 5 chữ.

- Kích thích tính sáng tạo ngôn từ, tập làm thơ, tập trình làng phân tích  bài thơ.

II . Tiến trình các bước dạy và học
 - Ổn định lớp

 - Kiểm tra bài cũ

- Kết hợp trong giờ.

- Bài mới

	. Một số lưu ý khi tập làm thơ bốn chữ và năm chữ

1. Chọn đề tài

? Với thể thơ 4 chữ và 5 chữ ta nên sử dụng cho đề tài nào?

2. Tập ngắt nhịp và gieo vần

? Em hiểu gì về nhịp trong thơ 4 chữ và 5 chữ?

3. Cách diễn đạt

? Khi làm thơ cần chú ý điều gì trong cách diễn đạt?

4. Luyện tập

 Viết một bài thơ ngắn theo thể thơ bốn chữ có nội dung miêu tả một trò chơi.
	- Thể thơ này thường là thơ tự sự, do đó khi tìm đề tài chúng ta nên quan tâm tới nội dung cụ thể, gần gũi với cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chẳng hạn như mô tả một người bạn, một đồ vật, một sinh hoạt vui chơi nào đó.

- Nhịp thường gặp ở thơ 4 chữ là nhịp chẵn(2/2), còn nhịp thường gặp ở thơ 5 chữ có phần phong phú hơn. Nắm được đặc điểm này ta phải lưu ý tới việc chọn từ phù hợp với cách ngắt nhịp. Thực tế cho thấy, ở hai thể thơ này, thường dùng các từ đơn hoặc các từ láy, từ ghép có hai tiếng.

- Khi gieo vần cần lưu ý là các tiếng cùng vần phải cùng thanh. Việc gieo vần và bắt vần cũng không nên quá máy móc.

- Cần chú ý những điều sau:

+ Không thể lấy cấu trúc của câu văn xuôi( đầy đủ thành phần chính) để áp đặt cho cấu trúc của câu thơ.

+ Có thể sử dụng nghệ thuật điệp từ, điệp ngữ, hoặc kết cấu trùng điệp.

+ Có thể dùng linh hoạt nhiều kiểu câu.

+ Phải chọn từ ngữ có giá trị biểu cảm cao.

· HS làm bài

· Một số em trình bày bài viết

· Lớp theo dõi, nhận xét.


- Củng cố 

- GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài.

- Hướng dẫn học tập
- Học bài

- Nắm chắc kiến thức

- Tìm đọc các bài thơ bốn chữ và năm chữ.

- Tập viết một bài thơ năm chữ, chủ đề tự chon.
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